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                                                                  MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 
     1.1. Trong thơ văn bang giao, bộ phận đặc sắc nhất và đáng kể nhất là thơ ca được viết trên đường đi sứ, khi tiếp đón sứ. Kiểu sáng tác này gọi chung là thơ bang giao. Đây là những thi phẩm kết tinh vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn của những nhà ngoại giao/ sứ thần/ thi nhân. Thơ bang giao có đóng góp không nhỏ trong hành trình bang giao, lịch sử, văn hóa, văn học dân tộc. Từ thời trung đại đến thời hiện đại đã có nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về thơ bang giao. Song vẫn cần có thêm những nghiên cứu quy mô, hệ thống hơn nhằm khẳng định giá trị của bộ phận thơ ca này trong nền văn học dân tộc. 

     1.2. Thơ bang giao giai đoạn thế kỷ X – XIV là những thi phẩm đẹp, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình thơ ca Việt Nam thời trung đại: mở ra đường thơ sứ trình/thơ bang giao. Thơ bang giao thế kỷ X - XIV có vị trí khơi nguồn những cảm hứng, những đề tài,“xác lập” những phương thức thể hiện chính cho dòng thơ bang giao thời trung đại. Từ đó, các cây bút thời sau như đời Lê sơ, đời Lê trung hưng, đời Tây Sơn và đời Nguyễn đã tiếp nối, phát triển, ngày càng đạt nhiều thành tựu. Nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X – XIV trong mối tương quan với thơ bang giao giai đoạn khác là một việc làm cần thiết. Cách tiếp cận này vừa cho phép tìm hiểu đặc điểm riêng của thơ bang giao thế kỷ X - XIV, vừa thấy được dấu ấn riêng của những sáng tác này đối với thơ bang giao trung đại.

     1.3. Thơ bang giao có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung thơ ca thế kỷ X – XIV. Bởi lẽ, những nhà ngoại giao có thi phẩm giai đoạn này cũng đồng thời là những tác giả xuất sắc trong làng văn chương như: Trần Thái Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhân Tông, Trần Minh Tông, Nguyễn Trung Ngạn, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Sư Mạnh... Nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X – XIV nhìn từ tương quan với các bộ phận, hiện tượng văn học khác giúp ta có cái nhìn đa chiều hơn về thơ bang giao trong quan hệ với đời sống chính trị và văn học dân tộc qua các giai đoạn, các thời kỳ.  

1.4. Là bộ phận của thơ ca trung đại nhưng với những đặc điểm riêng về hoàn cảnh sáng tác, mục đích sáng tác, đội ngũ sáng tác, các “tiểu loại thơ”, thơ bang giao tự tách mình ra và trở thành kiểu sáng tác độc đáo. Tuy nhiên, về khái niệm, đặc điểm nội dung, biểu hiện hình thức của thơ bang giao, tính đến thời điểm này vẫn là những nghiên cứu khái quát nhiều khi chưa thống nhất. Với đề tài này, tác giả luận án hy vọng sẽ bổ sung thêm nguồn tư liệu tham khảo giúp cho việc giảng dạy, học tập thơ bang giao trung đại ở các cấp học hiệu quả hơn. 
1.5. Việc sử dụng sức mạnh mềm của thơ ca trong giao lưu chính trị, văn hóa thời trung đại có ý nghĩa thực tế nhất định trong bối cảnh toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay. Tìm hiểu thơ bang giao thế kỷ X - XIV cũng là một cách để chúng ta hiểu hơn sự dũng cảm mưu lược và khôn khéo của ông cha ta trong cuộc đấu tranh ngoại giao dựng nước và giữ nước. Từ đó, chúng ta rút ra bài học sâu sắc trên mặt trận đàm phán để bảo vệ nền hòa bình độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khẳng định được bản lĩnh khí phách dân tộc đồng thời duy trì mối quan hệ bang giao lâu dài giữa các quốc gia. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu      

        Thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn mang đến một cái nhìn khái quát về tình hình sáng tác, diện mạo, đặc điểm nội dung, nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X – XIV. Qua đó, luận án hướng tới khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của thơ bang giao thế kỷ X – XIV với diễn trình thơ bang giao nói riêng, nền thơ trung đại nói chung. Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, chúng tôi xác định những nhiệm vụ nghiên cứu sau: 

  Thứ nhất: Giới thuyết các khái niệm liên quan trực tiếp đến cách tiếp cận vấn đề của luận án; khảo sát, hệ thống văn bản thơ bang giao thế kỷ X – XIV; tổng thuật tình hình nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X – XIV. 
       Thứ hai: Tìm hiểu những tiền đề và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thơ bang giao thế kỷ X – XIV.
 Thứ ba: Phân tích, đánh giá một số vấn đề nội dung và nghệ thuật thơ bang giao thế kỷ X – XIV. 
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là 123 bài thơ bang giao thế kỷ X – XIV đã được dịch ra tiếng Việt gồm:   
            - Nội dung thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X – XIV


    - Nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X – XIV
- Phạm vi nghiên cứu           
   + Phạm vi tư liệu nghiên cứu: 
     Giai đoạn thế kỷ X – XIV, hoạt động ngoại giao của Việt Nam diễn ra chủ yếu trong phạm vi khu vực, nhất là với các nước lân bang như Trung Hoa, Chân Lạp, Chiêm Thành, Ai Lao. Song mối bang giao Việt – Trung vẫn được coi là lâu dài, quan trọng. Vì vậy, chúng tôi tạm thời thống kê, lựa chọn những sáng tác bang giao của người phương Nam trong quan hệ thông hiếu với người phương Bắc.
     Ở tác phẩm đi sứ, chúng tôi thống kê, khảo sát những sáng tác của các sứ thần nước Nam trong tư thế đại diện triều đại/ dân tộc sang Trung Hoa thực hiện sứ mệnh ngoại giao.      

     Trong thơ tiếp sứ, chúng tôi quan tâm đến những vần thơ đối đáp, tặng tiễn của các nhà ngoại giao Việt Nam với sứ thần Trung Hoa – những người được triều đình phương Bắc cử sang “trời Nam” thực hiện nhiệm vụ bang giao.     
    + Phạm vi thời gian nghiên cứu: 
       Về phạm vi thời gian, giai đoạn thế kỷ X - XIV, chúng tôi sử dụng trong luận án nhằm để khẳng định một cách khái quát hiện tượng thơ bang giao Đại Việt qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần trong tương quan với bối cảnh bang giao và văn hóa đương thời. Song thực tế lịch sử, văn học giai đoạn này thường kéo dài sang những năm đầu thế kỷ XV, khi khởi nghĩa của vua Trần thất bại năm 1414. Sở dĩ, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu thơ bang giao Việt Nam gắn với mốc thời gian thế kỷ X – XIV vì hai lý do. Thứ nhất: Đây là giai đoạn có ý nghĩa xác lập, khai mở cho dòng thơ bang giao trung đại. Thứ hai: Đây là giai đoạn kéo dài năm thế kỷ với sự tồn tại, hưng vong của sáu triều đại. Giai đoạn này được đánh giá là “thời đại hào hùng và oanh liệt, rực rỡ và đẹp đẽ nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam”. 
    + Phạm vi nội dung nghiên cứu: 


   - Giới thiệu những nét khái quát về thơ bang giao Việt Nam thời trung đại và thơ bang giao thế kỷ X – XIV.

   - Phân tích, đánh giá một số đặc điểm nổi bật của thơ bang giao thế kỷ X – XIV trên các phương diện chủ yếu: nội dung (ý thức dân tộc Đại Việt, tinh thần giao hảo giữa Việt Nam và Trung Hoa, cảm hứng về thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa); nghệ thuật (thể thơ, ngôn ngữ, tính kỷ sự/ ký sự). 
4. Phương pháp nghiên cứu

     Để thực hiện đề tài này chúng tôi chủ yếu sử dụng các phương pháp sau:

           - Phương pháp loại hình

           - Phương pháp tiếp cận liên ngành
           - Phương pháp hệ thống. 
      Ngoài ra chúng tôi còn kết hợp các phương pháp và các thao tác khoa học khác như Thi pháp học, Lý thuyết diễn ngôn, miêu tả, bình giảng, phân tích, thống kê, so sánh đối chiếu… làm cơ sở cho những nhận định, đánh giá mang ý nghĩa lý luận. 
5. Đóng góp của luận án
- Thứ nhất, luận án giới thiệu thêm phần phiên âm, dịch nghĩa 28 bài thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn trong Toàn Việt thi lục. Luận án cũng sưu tầm thêm phần phiên âm của một số bài thơ còn thiếu trong các công trình trước đây. 
- Thứ hai, luận án hệ thống, bổ sung những vấn đề lý luận và thực tiễn về thơ bang giao. Đối với thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X – XIV, luận án là công trình đầu tiên có những phân tích, đánh giá một cách cụ thể từ nội dung đến hình thức 123 bài thơ bang giao đã được dịch ra Việt văn.  
- Thứ ba, luận án cung cấp những tư liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên, học viên giúp cho giảng dạy và học tập các tác giả, tác phẩm thi ca thế kỷ X – XIV trong các cấp học được tốt hơn. 
- Thứ tư, ở một chừng mực nhất định, luận án đã chỉ ra một số điểm đáng chú ý của bức tranh bang giao Đại Việt thế kỷ X – XIV, trong đó nhấn mạnh giao lưu văn hóa – văn chương giữa Việt Nam và Trung Hoa. 
6. Cấu trúc của luận án
     Luận án bao gồm 4 chương:

     Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu

     Chương 2: Thơ bang giao Việt Nam thời trung đại và thơ bang giao thế kỷ X – XIV
     Chương 3: Nội dung thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X – XIV 
     Chương 4: Nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X – XIV 
     Ngoài ra, luận án còn có phần Phụ lục, bảng thống kê tư liệu sử dụng trong luận án.

NỘI DUNG


              Chương 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

      Chương này giới thuyết các khái niệm liên quan trực tiếp đến cách tiếp cận vấn đề của luận án: khái niệm thơ bang giao, phân loại thơ bang giao (thơ tiếp sứ và thơ đi sứ); tổng thuật tình hình nghiên cứu đối tượng trên hai phương diện: lịch sử sưu tầm, giới thiệu văn bản thơ bang giao thế kỷ X – XIV và lịch sử nghiên cứu giá trị thơ bang giao thế kỷ X - XIV. Đây là những vấn đề liên quan đến đề tài luận án nghiên cứu. Ở đây, chúng tôi cũng đưa ra các tiền đề lý thuyết  làm cơ sở cho việc triển khai nghiên cứu đề tài 

1.1. Thơ bang giao 

   1.1.1. Khái niệm thơ bang giao 


Luận án sử dụng thuật ngữ bang giao theo nghĩa rộng, tức là toàn bộ công việc bang giao (đi sứ và tiếp sứ) của triều đại/ dân tộc. Thơ bang giao là tên gọi định danh những sáng tác của các bậc quân vương, tướng lĩnh, nhà ngoại giao Việt Nam trong quá trình làm nhiệm vụ bang giao với các nước lân bang, chủ yếu là Trung Hoa. Những sáng tác bang giao được tính từ khi công việc bang giao bắt đầu đến khi công việc bang giao kết thúc. Thơ bang giao bao gồm cả thơ đi sứ và tiếp sứ. Đó là những sáng tác vừa là văn học chức năng vừa là văn học nghệ thuật. 

   1.1.2. Phân loại thơ bang giao


Thơ bang giao bao gồm hai tiểu loại chính: thơ tiếp sứ và thơ đi sứ. Hai tiểu loại này vừa có điểm chung vừa có nét khác biệt. Song, chúng bổ sung cho nhau tạo nên những đặc trưng riêng cho thế giới nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam. 
 1.1.2.1. Thơ tiếp sứ 
         Thơ tiếp sứ là thơ của các nhà ngoại giao Việt Nam khi xướng họa, đối đáp, tặng tiễn sứ giả Trung Hoa sang phong vương hoặc sang thực hiện các hoạt động ngoại giao khác. Đây là thơ nhưng cũng là phương tiện đắc lực để các nhà thơ/ nhà ngoại giao quảng bá văn hóa Việt Nam. Đồng thời qua đó, ông cha ta thể hiện tình giao hảo giữa hai dân tộc Việt – Trung. Thơ tiếp sứ  “thiên triều” vừa thực hiện chức năng bang giao vừa là thơ ca nghệ thuật; vừa lí trí vừa tình cảm; vừa ngợi ca đất Việt vừa không quên tình cảm hòa hiếu với người phương Bắc. Những đặc điểm sóng đôi này, bổ sung cho nhau tạo nên đặc trưng trong thơ tiếp sứ Đại Việt.
     1.1.2.2. Thơ đi sứ 
       Thơ đi sứ là các vần thơ được sứ thần Đại Việt sáng tác trên hành trình đi sứ để thực hiện công việc bang giao giữa Việt Nam và Trung Hoa. Kiểu sáng tác này xoay quanh bốn cảm hứng, đề tài cơ bản: thơ đối đáp, thơ thù tiếp giữa các sứ thần Việt Nam và vua quan Trung Hoa; thơ viết về thiên nhiên, cảnh vật trên đường đi sứ; thơ viết về lịch sử; những vần thơ bộc lộ tâm tư tình cảm của con người xa xứ. Có thể nói, với đội ngũ thi nhân là các sứ thần, số lượng tác phẩm phong phú, nghệ thuật đặc sắc, thơ đi sứ có vai trò quan trọng đối với nền thi ca dân tộc. Thơ đi sứ đã bổ sung thêm mảng sáng tác thơ ca ở hải ngoại, làm phong phú đời sống văn học dân tộc. Qua thơ đi sứ, bạn đọc thấy những bước đi tiếp nối của lịch sử trung đại, sự hưng vong của mỗi triều đại, quá trình bang giao Việt - Trung, đồng thời ta cũng thấy được những tâm sự chân thành, sâu kín của mỗi thi nhân - sứ thần về con người và cuộc đời.

 1.2. Lịch sử nghiên cứu
1.2.1. Lịch sử sưu tầm, giới thiệu văn bản thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X – XIV 
     Ngay từ thời trung đại, các tác phẩm bang giao thế kỷ X – XIV đã được sưu tầm, giới thiệu trong các trước tác như Việt âm thi tập (Phan Phu Tiên), Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương), Tinh tuyển chư gia luật thi (Dương Đức Nhan), Toàn Việt thi lục (Lê Quý Đôn), Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú), Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích). Trong những công trình này, thơ bang giao chưa được các nhà nghiên cứu giới thiệu, sưu tầm riêng.       
        Từ những năm đầu thế kỷ XX đến năm 1975, thơ bang giao được sưu tầm, biên dịch trong các bài viết, công trình sau: Tạp chí Nam phong ở các số 114, 115, 116 tháng 2,3,4, Việt Nam cổ văn học sử, Việt Nam văn học, Hoàng Việt thi văn tuyển (bản dịch), An Nam chí lược (bản dịch), Kiến văn tiểu lục (bản dịch)...
        Sau năm 1975 hoạt động sưu tầm, biên dịch thơ bang giao phát triển mạnh. Đóng góp quan trọng, to lớn vào quá trình sưu tầm, biên dịch thơ bang giao X – XIV là tập đại thành Thơ văn Lý - Trần của Viện Văn học: Thơ văn Lý - Trần, tập 1 (1977); Thơ văn Lý - Trần, tập 3 (1978); Thơ văn Lý - Trần, tập 2 (1988). Công trình này ghi chép nhiều thơ bang giao thế kỷ X – XIV nhất. Với thái độ nghiên cứu cẩn trọng, các tác giả đã phiên âm, giải nghĩa, chú thích 46 bài thơ bang giao giai đoạn X – XIV. Đây cũng chính là những tài liệu quan trọng mà chúng tôi sử dụng trong luận án khi nghiên cứu đối tượng của đề tài. 
       Từ những năm chín mươi về sau, thơ bang giao tiếp tục được sưu tầm, biên dịch. Hướng sưu tầm thứ nhất, các học giả đã đặt văn bản thơ bang giao trong các sáng tác chung của các tác giả, hoặc trong bối cảnh văn học dân tộc. Tiếp cận theo hướng này là các tổng tập, tuyển tập, tinh tuyển, hợp tuyển như Tổng tập văn học Việt Nam tập 3A (1991), Tổng tập văn học Việt Nam Nam tập 2 (1997), Ảnh hưởng Hán văn Lý Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn (1998), Hợp tuyển văn học trung đại Việt Nam thế kỷ X – XIX, Tập 1 (2004), Hoàng Việt thi tuyển (2007), Tuyển dịch thơ văn Lý Trần (2011). Hướng thứ hai, các nhà biên soạn giới thiệu, sưu tầm riêng về văn bản thơ bang giao như một đối tượng độc lập. Tiêu biểu cho hướng thứ hai là Thơ đi sứ của soạn giả Phạm Thiều, Đào Phương Bình năm 1993;  Việt Nam Hán văn Yên Hành văn hiến tập thành do Viện nghiên cứu Hán Nôm (Việt Nam) và Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) xuất bản năm 2010. Đặc biệt phải kể đến bài viết “Tập thơ Giới Hiên thi tập của Nguyễn Trung Ngạn” (Trần Thị Băng Thanh). Trong bài viết này tác giả đã trích toàn văn của 12 bài thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn bao gồm phiên âm và dịch nghĩa. Một số bài thơ được trích dịch hai câu hoặc chỉ xuất hiện nhan đề. Song đó là những gợi mở quan trọng để chúng tôi thống kê thơ đi sứ Giới Hiên một cách có cơ sở. 

        Những năm gần đây tác giả Phạm Văn Ánh quan tâm khảo dị, phiên âm, dịch nghĩa, chú thích những sáng tác thơ bang giao thế kỷ X – XIV. Bài thơ An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi (Sứ giả An Nam vâng lệnh quan tỉnh Hồ Quảng làm thơ) và An Nam sứ biệt Bạn tống quan (Thơ của sứ giả An Nam từ tạ quan Bạn tống) của tác giả khuyết danh được nhà nghiên cứu Phạm Văn Ánh bổ sung thêm phần phiên âm, dịch nghĩa. Hơn nữa, tác giả Phạm Văn Ánh đã dịch thêm 28 bài thơ đi sứ của Nguyễn Trung Ngạn có tên trong Toàn Việt thi lục mà các tổng tập, tuyển tập, tinh tuyển, hợp tuyển trước đó chưa giới thiệu, biên dịch.

         Như vậy, tính đến thời điểm này, thơ bang giao thế kỷ X – XIV được các nhà nghiên cứu sưu tầm, biên dịch 123 bài. Trong đó, thơ tiếp sứ có 27 bài; thơ đi sứ có 96 bài.

  1.2.2. Lịch sử nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X – XIV 

      Thơ bang giao thế kỷ X – XIV giữ vai trò quan trọng với tư cách là giai đoạn “xây nền đắp móng” cho dòng thơ bang giao trung đại. Hơn nữa thơ bang giao thế kỷ X – XIV góp phần làm phong phú đời sống văn học dân tộc. Thơ bang giao giai đoạn thế kỷ X – XIV được nghiên cứu trên nhiều phương diện khác nhau. Ở đây, chúng tôi khái quát những nét cơ bản lịch sử nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X – XIV qua các giai đoạn sau: Những ý kiến nhận xét/ đánh giá thơ bang giao thế kỷ X – XIV thời trung đại và nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X – XIV thời hiện đại. 

      1.2.2.1. Những ý kiến nhận xét/ đánh giá thơ bang giao thế kỷ X - XIV thời trung đại 

      Ngay từ thời trung đại, thơ ca bang giao đã trở thành đối tượng bình phẩm, bàn luận của khá nhiều văn nhân/ thi sĩ. Hoạt động tìm hiểu thơ bang giao thế kỷ X – XIV được thể hiện ở những lời tựa, bạt của các học giả trung đại qua công trình Việt âm thi tập (Phan Phu Tiên), Toàn Việt thi lục (Lê Quý Đôn)... Nhiều tác giả cũng dành những trang nhận định về thơ bang giao trong các công trình của mình như: Lê Quý Đôn trong Kiến văn tiểu lục, Phạm Đình Hổ trong Vũ Trung tùy bút, Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí,… 

      Nhận xét đánh giá chung về thơ bang giao X – XIV, Phan Huy Chú đề cao: “Nhà Tiền Lê tiếp đãi sứ nhà Tống tình ý và thơ văn rất chu đáo. Khúc hát hay cũng đủ khoe có nhân tài, mà quốc thể được thêm tôn trọng, làm cho người Bắc phải khuất phục. Sau này, mỗi khi sứ Trung Quốc về nước đều có thơ tiễn tống để khoa trương văn hóa, bắt đầu thực là từ đây”. 

      Các học giả trung đại đặc biệt quan tâm đến những nhà thơ tiêu biểu như Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh. Thơ Nguyễn Trung Ngạn được nhà sử học Phan Huy Chú đối sánh với thơ Đỗ Lăng, thơ Thịnh Đường: “Lời thơ phần nhiều hào mại phóng khoáng có khí phách và cốt cách Đỗ Lăng”. Thơ bang giao Phạm Sư Mạnh được đánh giá là đỉnh cao trong thơ ca đời Trần; được đặt cao hơn thơ của người Nguyên: “Tình thơ cao siêu hào phóng là một danh gia ở cuối đời Trần”, “Lời thơ đều có phong thái nhàn nhã, thực có thể hơn hẳn người Nguyên”…

       Nhìn chung, trong thời trung đại hoạt động tìm hiểu thơ bang giao chủ yếu mang tính thưởng thức chứ chưa được ý thức như một nghiên cứu độc lập, chuyên sâu. Ở đây, các ý kiến nhận xét, đánh giá mới chỉ dừng lại ở phạm vi tác giả cùng tác phẩm của họ. Thơ bang giao chưa được xâu chuỗi, hệ thống thành một kiểu/ dòng thơ riêng trong lịch sử văn học dân tộc. Tuy nhiên đây là những nhận định đúng đắn có tính định hướng quan trọng cho các nhà nghiên cứu thời hiện đại khi tìm hiểu về thơ bang giao.
        1.2.2.2. Nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X - XIV thời hiện đại
         Thời hiện đại, sự ra đời của những công trình tuyển dịch thơ ca quy mô, sự phát triển của ngành Lý luận – phê bình văn học và các khoa học chuyên ngành như Thi pháp học, Liên văn bản, Loại hình học… hoạt động nghiên cứu thơ ca thế kỷ X – XIV có nhiều khởi sắc và đạt thành tựu đáng kể. Quá trình nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X - XIV có thể chia làm hai giai đoạn: trước và sau 1975. Đây cũng là nội dung mà người viết đề cập ở mục này. 
 Giai đoạn trước 1975 

         Ngay những năm đầu của thế kỷ XX, trên Nam Phong tạp chí, thơ bang giao đã được quan tâm, chú ý. Tuy nhiên từ đó cho đến trước năm 1975 hoạt động nghiên cứu thơ bang giao còn tản mạn. Đáng chú ý là các công trình, bài viết sau: Việt Nam văn học, Tập 2, Văn học đời Trần (1942) của tác giả Ngô Tất Tố; Việt Nam cổ văn học sử (1942) của Nguyễn Đổng Chi; Việt Nam văn học sử yếu (1943) của Dương Quảng Hàm, “Vài nét về thơ bang giao đi sứ thời Trần trong giai đoạn giao thiệp với nhà Nguyên”  của Trần Thị Băng Thanh, Phạm Tú Châu. 
        Tiêu biểu cho thành tựu nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X – XIV giai đoạn trước 1975 là bài viết “Vài nét về thơ bang giao đi sứ thời Trần trong giai đoạn giao thiệp với nhà Nguyên” của Trần Thị Băng Thanh, Phạm Tú Châu. Bài viết được đăng trên Tạp chí văn học, số 6 năm 1974. Khái quát về thơ bang giao đi sứ thời Trần, các tác giả đã dành những lời ngợi khen về một giai đoạn đóng vai trò là nền móng: “Nhìn chung, bộ phận văn thơ bang giao và đi sứ này đã có những đóng góp đáng kể vào kho tàng văn học của thời đại Lý - Trần, đồng thời cũng để lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển của dòng văn học ngoại giao nhiều thế kỷ sau”.          

        Vậy là, các công trình nghiên cứu thơ văn bang giao X – XIV trước 1975 mới tìm hiểu bước đầu về đặc điểm thơ bang giao. Về nội dung, thơ bang giao được các nhà nghiên cứu đặt trong cảm hứng, chủ đề yêu nước tự hào dân tộc của thời đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ. Về nghệ thuật, các tác giả đánh giá cao thơ ca của các nhà ngoại giao giai đoạn này chủ yếu chú ý đến cảm hứng, giọng điệu, ngôn từ.

Giai đoạn sau 1975
     Sau 1975, đất nước được hòa bình thống nhất, các học giả nghiên cứu về thơ bang giao trên nhiều bình diện khác nhau. Số lượng công trình nghiên cứu, chuyên luận và những bài viết chuyên biệt trên các tạp chí khá phong phú. Đặc điểm nội dung và nghệ thuật thơ bang giao giai đoạn này cũng được nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu hơn. Nhìn chung, có hai xu hướng tiếp cận thơ bang giao thế kỷ X – XIV: Thứ nhất là xu hướng tiếp cận thơ bang giao từ quan hệ chính trị và giao lưu văn hóa, văn học khu vực; thứ hai xu hướng tiếp cận thơ bang giao từ góc nhìn văn học sử và đặc trưng về loại thể.

        Thứ nhất, xu hướng tiếp cận thơ bang giao từ quan hệ chính trị và giao lưu văn hóa, văn học khu vực. Xu hướng này xem thơ ca bang giao là một “kênh” giao lưu chính trị, văn hóa của các nước trong khu vực đồng văn. Tiêu biểu cho hướng nghiên cứu này là những bài viết của các tác giả Bùi Duy Tân, Trần Nghĩa, Nguyễn Ngọc Nhuận, Trần Nho Thìn, Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Thế Long, Nguyễn Công Lý, Nguyễn Thanh Tùng, Wu Zai Zhao…

       Năm 2005, tác giả Nguyễn Thế Long phát hành cuốn Bang giao Đại Việt (Tập 1, Triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý), và Bang giao Đại Việt (Tập 2, Triều Trần Hồ). Ở đây, Nguyễn Thế Long đưa ra khá nhiều những nhận xét về con người, thơ ca bang giao của những nhà ngoại giao phương Nam.

       Năm 2006, qua tiểu luận “Thơ bang giao chữ Hán Việt Nam trong sự giao lưu văn hóa Việt Nam và Trung Quốc trên lịch sử trung đại”, Wu Zai Zhao cho rằng, mối quan hệ chính trị, văn hóa Việt – Trung là một trong những tiền đề quan trọng hình thành dòng thơ bang giao trung đại: “Thơ bang giao chữ Hán Việt Nam là kết quả của sự giao lưu văn hóa, văn học giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc”. Thơ bang giao của của một số tác giả Trần Thái Tông, Phạm Nhân Khanh, Nguyễn Quý Ưng được chú ý  trên phương diện cảm hứng và bút pháp.

       Năm 2011, với bài tham luận “Thơ đi sứ trung đại Việt Nam viết về danh thắng Hồ Nam và trường hợp Nguyễn Trung Ngạn” tác giả Nguyễn Công Lý khẳng định vai trò, vị trí của thơ đi sứ Việt Nam đối với đề tài Hồ Nam. Đồng thời, nhà nghiên cứu đi sâu tìm hiểu thơ đi sứ viết về Hồ Nam của Nguyễn Trung Ngạn. Tác giả cho biết: “Với ngôn ngữ bình dị, trong sáng mà tinh tế, tài hoa, lời thơ hùng hồn mạnh mẽ, chất thơ phóng khoáng, bút pháp hiện thực trữ tình, Nguyễn Trung Ngạn đã làm sống dậy thiên nhiên, con người, văn hóa của Hồ Nam – một trong những không gian văn hóa điển hình của Trung Hoa”.
       Đề cập đến mối liên hệ giữa địa danh Hồ Nam (Trung Hoa) và thơ ca sứ trình Việt Nam, tác giả Zhan Zhihe giới thiệu bài viết “Thơ đi sứ chữ Hán Việt Nam trong mối quan hệ với văn hóa Hồ Nam”. Theo tác giả địa danh Hồ Nam là nơi “chung linh dục tú” (anh khí trời đất hội tụ), giàu giá trị văn hóa nhân văn, “đồng thời cũng là nguồn cảm hứng chính khiến các sứ thần Việt Nam sáng tác ra hàng loạt tác phẩm có nội dung gắn với Hồ Nam”. Ngược lại, những sáng tác về Hồ Nam của sứ thần Đại Việt có vai trò quan trọng “là một tấm gương để văn hóa Hồ Nam có dịp thẩm định và nhìn lại chính mình”. Nhà nghiên cứu đã nhận định về trường hợp cụ thể, trong đó có Nguyễn Trung Ngạn: “Về thơ vịnh danh thắng có thể kể Đăng Nhạc Dương lâu của Hô Sĩ Đống hoặc bài vịnh Nhạc Dương lâu của Nguyễn Trung Ngạn, trong hai bài này đều giỏi việc dụng điển”.

       Tiếp tục đặt thơ bang giao trong bối cảnh giao lưu văn hóa, lịch sử giữa hai quốc gia Việt – Trung, năm 2012, tác giả Trần Nho Thìn trong công trình Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX đã coi những bài thơ xướng họa, đối đáp của các trí thức Việt Nam khi đi sứ và tiếp đón sứ Trung Hoa là sáng tác thuộc địa hạt “văn học cung đình”. Lý giải điều này, nhà nghiên cứu cho rằng: “Gọi là văn học cung đình vì chúng thực hiện sứ mệnh ngoại giao Văn hóa trước hết, phục vụ trực tiếp cho công cuộc đối ngoại của các triều đình”. Cũng trong công trình, tác giả nhấn mạnh vai trò của Nguyễn Trung Ngạn trong dòng thơ đi sứ trung đại: “Thơ đi sứ Trung Quốc vào loại đầu tiên mà nay còn giữ được là khoảng 80 bài của Nguyễn Trung Ngạn viết nhân chuyến Bắc sứ”. 
       Tháng 11/2017, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Việt Nam - giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông đã tập hợp các bài nghiên cứu về Phật giáo và thơ văn bang giao, du ký. Thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X –XIV cũng được đề cập đến trong một số bài viết tiêu biểu như: “Thơ bang giao trong văn học cổ điển Việt Nam: Diện mạo và giá trị” (Nguyễn Công Lý), “Những khả năng giao lưu văn học, văn hóa Việt Nam và khu vực Đông Á thời tiền hiện đại nhìn từ sự lưu truyền một số bài thơ chữ Hán trong khu vực” (Nguyễn Thanh Tùng), “Một cách tiếp cận mới về bài từ của Khuông Việt thiền sư” (Phạm Thị Thúy Hằng),… Nhìn từ mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và những nước phương Đông, các tác giả đề ra phương pháp luận khi nghiên cứu văn học, văn hóa dân tộc, đó là: “cần có cái nhìn lịch sử cụ thể và cái nhìn uyển chuyển, cởi mở không bị bó hẹp bởi cảm quan dân tộc chủ nghĩa và các khuynh hướng cục bộ địa phương khác. Có như vậy, các hiện tượng văn hóa, văn học của khu vực trong quá khứ mới được nhìn nhận theo đúng những gì đã tồn tại trong quá khứ, nhất là quá khứ xa xưa”. Từ đó các nhà nghiên cứu có cơ sở khoa học, cụ thể để cắt nghĩa, lý giải hiện tượng tác quyền tác phẩm, giá trị nội dung và nghệ thuật thơ bang giao trung đại nói chung, thơ bang giao thế kỷ X – XIV nói riêng.    
     Thứ hai, xu hướng tiếp cận thơ bang giao từ góc nhìn văn học sử và đặc trưng về loại thể.
        Năm 1979, trong bài viết Thơ đi sứ khúc ca của lòng yêu nước và ý chí chiến đấu, in trong Tạp chí Văn học số 3, tác giả Mai Quốc Liên khẳng định lòng yêu nước là một nội dung có tính truyền thống của văn học Việt Nam nói chung và thơ đi sứ nói riêng.

       Trong giáo trình Văn học Việt Nam thế kỷ X – nửa đầu thế kỷ XVIII tập 2, (năm 1979), nhà nghiên cứu Bùi Duy Tân đặt thơ đi sứ vào sự vận động của dòng văn học yêu nước trung đại, gắn liền với bối cảnh lịch sử dân tộc với bài viết: “Thơ vịnh sử, thơ đi sứ và chủ nghĩa yêu nước”. Ở đây, tác giả Bùi Duy Tân đã xác lập vai trò của kiểu thơ này trong tiến trình thơ ca trung đại: “Thơ đi sứ không chỉ là “từ chương giao tế”. Nó còn là tấm lòng ngàn đời của nhà thơ, nó góp phần phản ánh phẩm chất cao đẹp của con người Việt, dân tộc Việt”. 

      Xu hướng này tiếp tục được nhóm tác giả Nguyễn Đổng Chi, Trương Chính, Trần Thị Băng Thanh, Nguyễn Huệ Chi đề cập trong công trình Văn học Việt Nam trên chặng đường chống phong kiến Trung Quốc xâm lược. Qua hai bài viết “Những vần thơ tiếp sứ” và “Khí phách Đông – A trong thơ sứ trình đời Trần”, các tác giả đã khẳng định giá trị yêu nước của thơ bang giao X – XIV.  Đánh giá về vai trò của thơ tiếp sứ giai đoạn X – XIV nhóm biên soạn nhận định: “Thời Lý – Trần là giai đoạn mở đầu rực rỡ của nền văn học bang giao Việt Nam. Trong một khoảng thời gian không dài lắm, trên dưới ba trăm năm, văn học bang giao từ những văn học đầu tiên đã nhanh chóng trở nên bức thành vững chãi, đa dạng. Các thể loại đã khá hoàn chỉnh và những đặc trưng tiêu biểu cũng sớm hình thành. Đó là tính chiến đấu sắc mạnh và kịp thời, là nghị luận kín cạnh, chặt chẽ. Dù là những bài thơ làm trên chiếu tiệc, những bức thư thảo vội trả lời ngay… tất cả đều phục vụ kịp thời những mục tiêu mà cuộc đấu tranh ngoại giao đang đặt ra, đều quan hệ lớn đến những vấn đề lớn của vận mệnh dân tộc, của thời đại”.

       Đặc biệt, năm 1993, trong “Lời giới thiệu” cuốn Thơ đi sứ, nhóm biên soạn đề cao thơ đi sứ đời Trần : “Những bài thơ luật, những bài tứ tuyệt của Nguyễn Trung Ngạn cùng với bài tẩu bút trên lầu Hoàng, những bài thơ họa với sứ Minh là Dư Quý của Phạm Sư Mạnh thuộc vào loại những bài thơ hào khí nhất của thơ đi sứ. Bên cạnh Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh là Mạc Đĩnh Chi, Đinh Củng Viên, Phạm Tông Mại, Doãn Ân Phủ… mỗi người tuy chỉ còn lại một vài bài nhưng đều là những bài thơ đẹp”. Thơ tiếp sứ, tiễn sứ giai đoạn này, cũng được các tác giả khẳng định: “Đặc sắc của thơ bang giao thời Trần còn nằm trong thơ của các ông vua, các vị tướng, tặng đáp với các sứ giả triều đình phương Bắc… Thơ tiễn sứ tiếp sứ của các vua Trần bài nào lời cũng rất đẹp, rất khiêm nhường từ tốn nhưng tình ý thì mạnh bạo tự tin”. 

      Năm 1996, trong bài viết “Lạng Sơn trong hành trình đi sứ”, nhà nghiên cứu Trần Thị Băng Thanh chỉ ra những cảm hứng khác nhau ở mỗi sứ thần khi viết về địa danh xứ Lạng: “Với Nguyễn Trung Ngạn, Lê Quý Đôn, Ngô Thì Sĩ, Lạng Sơn thường được hiện diện qua những xóm nhỏ hiền lành. Người dân chỉ mong muốn một cuộc sống được thuận theo tự nhiên: người dệt vải vui với tằm tang, kẻ làm ruộng vui việc cày cấy”. Ngược lại, đó là một Lạng Sơn hiểm nguy với ải Cửa Quỷ, động Chi Lăng trong thơ Phạm Sư Mạnh, Đoàn Nguyễn Tuấn…

       Quan tâm đến vai trò vùng biên trấn của Tổ quốc, trong cuốn Trên hành trình văn học trung đại, Nguyễn Phạm Hùng có bài viết “Xứ Lạng trong tiến trình thơ ca trung đại Việt Nam”. Nhà nghiên cứu trích dẫn bài Khâu Ôn dịch của Nguyễn Trung Ngạn và nhận xét: “Trên đường đi sứ khi qua xứ Lạng, tại trạm Khâu Ôn nhìn nương rẫy xanh tươi, tiếng mõ khua của bản làng vùng núi thanh bình, ông càng thấy trách nhiệm nặng nề của người đại diện triều đình trong mối bang giao giữ vững chủ quyền và hòa bình cho đất nước cho vùng biên ải này”.

       Năm 1997, trong công trình Tổng tập văn học Việt Nam, các nhà nghiên cứu đã khái quát về tình hình bang giao, nội dung thơ bang giao, nghệ thuật thơ bang giao thời Trần. Về mặt nội dung, các học giả đã xếp thơ bang giao thuộc mảng thơ phản ánh cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Nhiều lời khen ngợi dành cho mảng thơ bang giao: “Đến như các đoàn sứ giả nước ta sang nhà Nguyên thì thơ làm càng nhiều, không chỉ có thơ xướng họa mà còn có nhiều thơ tức cảnh, cảm hoài mà các sứ giả làm trên lộ trình muôn dặm. Trong các vị sứ giả này phải kể đến Nguyễn Trung Ngạn... Ông viết về các thắng cảnh ở Quảng Tây, Hồ Nam… ở Trung Quốc, bài nào cũng đầy cảnh đầy tình”. Về nghệ thuật, các tác giả đã trích những lời nhận định của nhà sử học Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú để thay cho những đánh giá của mình về một thời đại văn học với nhiều thành tựu rực rỡ.

      Trong cuốn Chân dung văn hóa Việt Nam, nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa Tạ Ngọc Liễn có khá nhiều bài viết về thơ ca bang giao của những nhà ngoại giao giai đoạn X – XIV. Đó là các bài viết: “Đỗ Pháp Thuận”; “Ngô Chân Lưu”; “Thượng tướng nhà thơ Trần Quang Khải”; “Mạc Đĩnh Chi tác giả phú nổi tiếng thời Trần”; “Nguyễn Trung Ngạn một hồn thơ hào phóng giàu khí phách”; “Phạm Sư Mạnh người mở đầu dòng thơ biên giới”. Cũng trong cuốn sách này, ông đã có nhận định khái quát vai trò “mở đường” của thơ bang giai đoạn X – XIV trong tiến trình văn học bang giao đương thời: “Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Mạc Đĩnh Chi, Đinh Củng Viên, Phạm Tông Mại là những nhà thơ đã phát triển một đề tài mới trong văn học đời Trần, đó là đề tài thơ đi sứ, với những nội dung phong phú, những cảm xúc mới lạ. Lần đầu tiên có thể nói như vậy, phong cảnh đất nước Trung Hoa hùng vĩ, đẹp đẽ xuất hiện trong thơ Việt Nam một cách đậm đà, sâu sắc đầy gợi cảm”.

       Trong Từ điển văn học (bộ mới), Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá đã đề cập đến sáng tác thơ bang giao của 15 nhà nho Việt Nam trong mối quan hệ chung với thơ sáng tác trong nước của các thi nhân... Các tác giả Đỗ Pháp Thuận, Ngô Chân Lưu, Trần Cảnh, Trần Quang Khải, Trần Khâm, Trần Thuyên, Trần Mạnh, Trần Phủ, Phạm Mại, Mạc Đĩnh Chi, Hồ Tông Thốc, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Hồ Quý Ly, Trương Hán Siêu đều được giới thiệu về tiểu sử và văn nghiệp, trong đó các tác phẩm bang giao của thi nhân đều được đánh giá cao. 
       Năm 2013, với tiểu luận Diện mạo thơ sứ trình trung đại Việt Nam và thơ đi sứ Nguyễn Trung Ngạn, tác giả Nguyễn Công Lý đã khái quát đặc điểm của thơ đi sứ trung đại và phân tích những thi phẩm đi sứ tiêu biểu của Nguyễn Trung Ngạn trong Giới Hiên thi tập. 
       Nhìn chung, tác giả luận án nhận thấy, những nghiên cứu về thơ bang giao thế kỷ X – XIV thuộc giai đoạn sau 1975 đã cụ thể, chi tiết hơn giai đoạn trước. Về nội dung, các ý kiến đều khẳng định: niềm tự hào, nỗi nhớ nước cùng nỗi niềm thi nhân trên hành trình đi sứ vạn dặm ở mảng thơ đi sứ; tinh thần yêu nước và ước muốn hòa bình trong thơ tiếp sứ. Về nghệ thuật: có giọng điệu khẩu khí trong thơ ca tiếp sứ thời sơ và trịnh Trần nhưng phảng phất chất giọng buồn trong thơ thời vãn Trần. Bên cạnh giọng điệu, một số bài viết còn đề cập đến thể thơ, việc sử dụng điển tích điển cố, thi liệu và bút pháp…
Tóm lại: Từ kết quả nghiên cứu trên, tác giả luận án nhận thấy:
    Thứ nhất, Kế thừa thành quả của giới nghiên cứu đi trước, thơ bang giao giai đoạn X – XIV đã được nhiều tác giả ngày nay quan tâm. Song cho đến nay chưa có học giả nào nghiên cứu hệ thống về thơ bang giao thế kỷ X – XIV.

    Thứ hai, Cuộc đời, sự nghiệp thơ ca của các tác giả bang giao X – XIV thu hút sự quan tâm chú ý của giới học thuật. Nhưng khi viết về họ, giới nghiên cứu thường dừng lại với những nhận xét về tài năng, phẩm hạnh, tư tưởng của thi nhân. Ở những nghiên cứu này, thơ ca bang giao được dẫn ra chủ yếu để minh họa cho tài năng, phẩm chất của mỗi nhà ngoại giao.

    Thứ ba, Một số tác giả đã quan tâm đến nguyên nhân hình thành, giá trị nội dung, nghệ thuật thơ bang giao X – XIV. Tuy nhiên, những ý kiến chủ yếu mới dừng ở một số nhận xét riêng lẻ hoặc một số gợi ý mang tính khát quát chưa toàn diện, chuyên sâu. 

     Tiếp thu những thành tựu của giới nghiên cứu đi trước, coi đó là định hướng quý báu, tác giả luận án tiếp tục tìm hiểu nội dung và nghệ thuật thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X – XIV. Nội dung chính trong thơ bang giao giai đoạn X – XIV sẽ được người viết triển khai cụ thể trên các bình diện: Ý thức dân tộc Đại Việt; tinh thần giao hảo giữa Đại Việt và Trung Hoa; cảm hứng về thiên nhiên, lịch sử, đất nước Trung Hoa. Những yếu tố như thể thơ, ngôn ngữ, tính kỷ sự/ ký sự  là những biểu hiện nghệ thuật mà luận án hướng tới khám phá, tìm hiểu. 

1.3. Cơ sở lý thuyết của đề tài      

     Trong sự bùng nổ của những phương pháp nghiên cứu, việc sử dụng Lý thuyết diễn ngôn, phương pháp Loại hình học và Văn hóa học là việc làm quan trọng, hợp lý để tác giả luận án tìm hiểu Thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X - XIV. Bởi lẽ, thơ bang giao là loại hình diễn ngôn tiêu biểu, lại có tính khu biệt so với các sáng tác khác thời trung đại và ảnh hưởng sâu đậm từ đời sống văn hóa thời đại.

    Vận dụng lý thuyết nghiên cứu văn học và kế thừa thành tựu nghiên cứu của các tác giả đi trước, luận án tiếp tục nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X - XIV trên các phương diện sau:

       - Nghiên cứu nội dung và nghệ thuật thơ bang giao thế kỷ X – XIV.

       - Nghiên cứu thơ bang giao Việt Nam thế kỷ X - XIV gắn với bối cảnh chính trị, ngoại giao, văn hóa đương thời; đặt thơ bang giao giai đoạn này trong thế đối sánh với thơ bang giao thế thế kỷ XV trở về sau. 

Chương 2. THƠ BANG GIAO VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI VÀ THƠ BANG GIAO THẾ KỶ X – XIV 
        Nghiên cứu thơ bang giao thế kỷ X – XIV trước hết phải đặt nó trong môi trường phát triển và dòng chảy của thơ bang giao dân tộc. Ở chương này, chúng tôi đặt ra nhiệm vụ tái hiện bối cảnh kinh tế, tư tưởng, chính trị, văn hóa, văn học, quân sự, bang giao chi phối sự hình thành, phát triển thơ bang giao trong đó có thơ bang giao thế kỷ X – XIV. Đó chính là tiền đề lý giải những vấn đề về nội dung và nghệ thuật của thơ bang giao thế kỷ X – XIV. 
2.1. Khát quát về thơ bang giao Việt Nam thời trung đại
   2.1.1. Cơ sở hình thành thơ bang giao trung đại Việt Nam
        Nhìn nhận thơ bang giao mười thế kỷ không thể không tìm hiểu những yếu tố văn hóa, văn học, bối cảnh bang giao thời trung đại. Hơn nữa thơ bang giao là “con đẻ” của những nhà ngoại giao “tài cao”, “tình sâu”. Họ là những “đại công dân” được triều đình “chọn mặt gửi vàng” cử đi tiếp sứ phương Bắc hay đi sứ Trung Hoa. Trên hành trình bang giao, những trí thức Đại Việt vì nhiều lý do mà làm thơ: khi đối đáp, họa vận, khi giao hảo, khi nảy sinh thi hứng trước phong cảnh, trước tình cảm bản thân. Thơ bang giao ra đời bắt nguồn từ những lý do khách quan lịch sử và lý do chủ quan tự thân người cầm bút. 

      2.1.1.1. Tiền đề văn hóa, văn học thời trung đại
       Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, quan niệm về người tài, quy trình đào tạo nhân tài, chế độ khoa cử với cách thức lấy văn để lựa chọn người tài thời xưa, dùng văn chương tỏ chí, tỏ đạo là những yếu tố tiên quyết hình thành đặc trưng đội ngũ sáng tác, nội dung phản ánh trong thơ bang giao thời trung đại. 

        Văn chương đã trở thành nội dung quan trọng trong chiến lược bồi dưỡng, rèn luyện nhân tài. Viết văn, làm thơ đã được kẻ sỹ làm quen ngay từ hồi còn nhỏ đến khi được học tập nơi “cửa Khổng sân Trình”, sau đó lại tiếp tục gắn với sự lập thân, lập nghiệp của kẻ sỹ.

       Chế độ khoa cử thời xưa với sách lược “dĩ thi thủ sỹ” được coi là một trong một nhân tố quan trọng hình thành thói quen, kỹ năng sáng tác của kẻ sỹ. Với cách thi cử như vậy, trong mỗi ông quan đều tiềm ẩn một tác giả văn chương, và ngược lại trong mỗi người có tài văn chương ấy đều tiềm ẩn một nhà chính trị, một ông quan. Chủ trương đường lối chọn người tài ở các triều đình phong kiến Việt Nam bằng hình thức thi văn chương là một nhân tố quan trọng hình thành thói quen, kỹ năng sáng tác của kẻ sỹ. 

       Thời trung đại, người xưa quan niệm tài năng của kẻ sỹ là tài văn chương. Người có tài văn chương được đảm trách công việc triều đình giao phó. Đoàn Nhữ Hài là nho sinh đang theo học, Bùi Hàm Châu nhờ có tài năng văn chương mà họ vẫn dược trọng dụng. Những ví dụ này khẳng định cách đánh giá con người qua khả năng văn chương là phổ biến thời trung đại. Vì lẽ đó, người quân tử luôn có ý thức rèn rũa văn chương.
      Người xưa quan niệm văn dùng để chuyên chở đạo lý, nói chí. Cách quan niệm này đã định hình, khu biệt nội dung phản ánh trong thơ trung đại và kéo theo đó là hình thức biểu đạt tương xứng với nội dung đó. 

      Thứ nhất, người trung đại quan niệm văn chương phải chở đạo: “văn dĩ tải đạo”. Đó là đạo lý thánh hiền, đạo lý của người quân tử được xây dựng trên mối quan hệ “tam cương” và trên những quy chuẩn đạo đức trong “ngũ thường”. Ba khái niệm đạo – thánh – văn có mối quan hệ mật thiết với nhau, chi phối đến toàn bộ quan niệm văn học của bộ phận văn học chính thống thời trung đại, trong đó có thơ bang giao. 

      Thứ hai, người xưa quan niệm văn chương phải tỏ được cái chí của người sáng tác: “thi dĩ ngôn chí”. Suốt thời trung đại quan niệm “thi ngôn chí” đã được các tác giả đề cập, bàn luận. Ngay từ khi còn nhỏ kẻ sỹ đã được dạy dỗ với quan niệm học hành thi cử đỗ đạt “phò vua giúp nước” với khát vọng kinh bang tế thế. Trong quá trình lập thân, lập nghiệp người quân tử tiếp tục thể hiện quan điểm đó. Những yếu tố này ảnh hưởng tới quan niệm sáng tác của họ. 

     Vậy là nếu quan niệm về văn hóa thời trung đại giúp ta hiểu vì sao những nhà ngoại giao Việt Nam đều giỏi thơ ca, có thể làm thơ mọi nơi, mọi lúc theo kiểu “tức cảnh sinh tình” hay “ứng khẩu thành thơ” và có thể dùng văn chương giao đãi, kết nối bạn hữu, quảng bá văn hóa dân tộc thì quan niệm văn học lại giúp ta biết được giới hạn nội dung phản ánh của những sáng tác đó. Thơ ca bang giao đại diện tiêu biểu của văn chương chính thống, vì thế văn chương tải đạo, nói chí của người quân tử là điều tất yếu. Hơn nữa các sứ thần đại diện cho trí tuệ, khí phách, bản lĩnh triều đại, dân tộc nên nội dung này cũng được đề cao. 

   2.1.1.2. Bối cảnh văn hóa bang giao thời trung đại 

       Bối cảnh bang giao thời trung đại gắn với chuyện đi sứ và tiếp sứ, chuyện sách phong và triều cống, không gian tiếp sứ và không gian đi sứ là cơ sở hình thành dòng thơ bang giao. Những chuyến công du cùng sự dịch chuyển không gian sống, không gian sáng tạo là căn nguyên tạo nên hứng thú thẩm mỹ của mỗi sứ thần. Hành trình đi sứ không chỉ đơn thuần là hành trình địa lí mà còn là hành trình cuộc sống, hành trình văn hóa, hành trình tinh thần. Trên hành trình ấy, sứ thần không chỉ mang tư thế của một chính khách với “quân mệnh”, “quốc mệnh” mà còn là tâm thế của người lữ khách với nỗi niềm tha hương cố quốc hay du khách say đắm trước thiên nhiên tươi đẹp vùng Hoa Hạ. Những sự cộng hưởng như thế thôi thúc họ giãi bày… Trong quá trình tiếp sứ, những văn quan đã làm thơ đối đáp, tiễn tặng, thơ viết về thiên nhiên, con người, đời sống vừa trong tư thế đại diện quốc gia dân tộc vừa bộc lộ tâm tư chính mình. Qua câu chuyện bang giao trong bối cảnh không gian rộng lớn một đời sống văn học bang giao đã hình thành, đã hiện hữu suốt lịch sử dân tộc.
 2.1.1.3. Nhà ngoại giao/ nhà chính trị/ sư thần/ nhà thơ
       Họ là sứ thần/ nhà ngoại giao/ nhà văn hóa - những người tài năng, đức độ được cử đi sứ hay tiếp sứ thực hiện nhiệm vụ bang giao của dân tộc. Để có thể làm tốt trọng trách, người được cử đi sứ hoặc đón tiếp sứ phải là những danh thần đỗ đại khoa, có địa vị cao trong triều đình. Họ vừa tài trí bản lĩnh, lại có khả năng ứng đối giao hảo với các nước. Họ đã dùng thơ văn xướng họa, đối đáp, tặng tiễn với người phương Bắc nhằm thắt chặt tình hữu hảo. Đồng thời qua thơ ca, họ khẳng định tâm thế/ tư thế dân tộc. 
        Như vậy những tiền đề văn hóa, văn học, bang giao kết hợp với tài năng, đức độ của mỗi sứ thần đã trở thành điều kiện cần và đủ để định hình những giá trị đặc sắc trong thơ bang giao trung đại X – XIX.
     2.1.2. Đặc trưng thơ bang giao Việt Nam thời trung đại

         Thơ bang giao là một khái niệm có nội hàm khá mở. Muốn hiểu thơ bang giao cần thiết phải nắm được đặc trưng của kiểu thơ này như: thời gian sáng tác, không gian sáng tác, mục đích sáng tác, đội ngũ sáng tác, các “tiểu loại thơ”. Đây cũng là mã khóa quan trọng để mỗi độc giả khám phá thế giới thơ bang giao trung đại Việt Nam. 
       Thơ bang giao ra đời và phát triển gắn liền với quá trình ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa thời trung đại. Nhìn từ diễn trình văn học, thơ bang giao Việt Nam hình thành và phát triển khoảng 10 thế kỷ (từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX). Chúng được đặt trong mối quan hệ mật thiết với đời sống chính trị, văn hóa các triều đại, biểu hiện qua hình thức bang giao “sách phong – triều cống” giữa Trung Hoa và Việt Nam. 

      Không gian sáng tác thơ bang giao có biên độ rộng lớn, bao gồm cả không gian cung đình khi tiếp sứ và không gian đi sứ. Không gian cung đình là cơ sở hình thành của những vần thơ tiếp sứ, tiễn sứ với vẻ đẹp trang nhã, ít nhiều ảnh hưởng của lễ nghi giao tế. Đó cũng là không gian đế đô hội tụ vẻ đẹp của Đại Việt đồng thời ký thác niềm tự hào của ông cha ta trước sứ thần phương Bắc. Ngược lại không gian đí sứ là không gian bên ngoài gắn với cái mới, cái lạ, đã tạo nên những vần thơ tả cảnh, đề vịnh thể hiện “hứng thú núi sông”, những dự cảm lo âu của người lữ khách trên hành trình “thiên lý, vạn lý”; những bài xướng họa đối đáp khắc họa bản lĩnh, khí phách, trí tuệ sứ thần trước sân rồng Bắc quốc. Không gian đi sứ là khoảng tự do nhất định trong sáng tạo và những khoảng lặng để mỗi sứ thần suy nghĩ về con người, cuộc đời. Nhờ đó, thơ bang giao có sự mở rộng biên độ phản ánh, sự sâu sắc của cảm xúc. 

       Về kiểu loại thơ, thơ bang giao bao gồm thơ sáng tác trên đường đi sứ Trung Hoa và thơ tiếp, tiễn, xướng họa với sứ giả phương Bắc. Giai đoạn đầu, trong thơ bang giao, dạng thức thơ thù tạc, tặng tiễn là dòng chủ lưu. Những giai đoạn sau, nó thưa thớt hơn nhường chỗ cho thơ đi sứ. 
      Chủ thể sáng tác thơ bang giao là những nhà ngoại giao nước Nam. Đấy có thể là những bậc quân vương, những anh hùng, võ tướng, những vị quan tiếp sứ, những sứ thần. 
      Thơ bang giao Việt Nam biểu hiện khá rõ sự “cộng sinh” của văn học chức năng và văn học nghệ thuật. Tính chức năng thể hiện ở mục đích ngoại giao, đặc điểm nghệ thuật thể hiện ở cảm xúc của chủ thể diễn ngôn.  
2.2. Thơ bang giao thế kỷ X - XIV
   2.2.1. Những tiền đề của thơ bang giao thế kỷ X - XIV 

      Nhìn từ tiến trình lịch sử Việt Nam, thế kỷ X – XIV là sự hình thành, phát triển và thay quyền trị vì đất nước của sáu triều đại: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần. Đây là thời kỳ các triều đại đang lên, nhà nước phong kiến đóng vai trò tích cực, cha ông ta thường xuyên chăm lo xây dựng Tổ quốc làm cho chính trị ổn định, kinh tế phát triển, quân đội cường thịnh, sẵn sàng đối phó với nguy cơ xâm lược của ngoại bang. Hoàn cảnh lịch sử này là tiền đề hình thành thơ ca thế kỷ X – XIV, trong đó có thơ bang giao. 

   2.2.1.1. Lịch sử xã hội Việt Nam thế kỷ X – XIV
      Về chính trị, chế độ phong kiến thế kỷ X – XIV chịu ảnh hưởng của lễ nghi phong kiến nhưng tính chuyên chế chưa cao. Trong xã hội khoảng cách vua và tôi, quý tộc và bình dân chưa thật lớn. 

     Về quân sự, giai đoạn thế kỷ X – XIV, tình hình quân sự vững mạnh đã làm nên những thắng lợi vang dội trên mặt trận vũ trang: đuổi Hán, đánh Tống, dẹp Nguyên. Những thắng lợi này thể hiện sự cường thịnh của thế nước. Đây cũng là nhân tố ảnh hưởng lớn đến tâm thế, tư thế sứ thần cũng như nội dung phản ánh trong thơ bang giao X – XIV.
     Về kinh tế, giai đoạn này kinh tế nông nghiệp giữ vai trò chủ chốt. Sức kéo được bảo vệ, đê điều được xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp phát triển. Thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng được nhà nước quan tâm. Thành tựu trên lĩnh vực kinh tế tạo ra những cơ sở vật chất vững vàng cho sự tồn tại quốc gia độc lập tự chủ và mở ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển văn hóa, văn học của dân tộc, trong đó có thơ bang giao. 
  2.2.1.2. Tình hình văn hóa, tư tưởng Việt Nam thế kỷ X - XIV
      Thế kỷ X – XIV không tồn tại một hệ tư tưởng cực quyền, một nền văn hóa đặc trưng. Sự dung hợp, điều hòa, cân bằng về tư tưởng, văn hóa là một thực tế có ý nghĩa tích cực đáng coi trọng ở xã hội Đại Việt thế kỷ X – XIV. Tư tưởng thân dân, tinh thần yêu nước, lối sống cởi mở, sự dung hòa giữa các tín ngưỡng dân gian, Đạo giáo, Nho giáo, Phật giáo có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống văn học nói chung, bang giao nói riêng.
 2.2.1.3. Bối cảnh bang giao thế kỷ X – XIV
     Thế kỷ X – XIV thường được nhắc đến là chặng hào hùng, vinh quang nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thời trung đại. Thời kỳ này người Việt bang giao với nhà Tống, Nguyên, Minh. Nhìn chung, bức tranh bang giao thế kỷ X – XIV có sắc thái hào hùng. Ví như vua Lê Đại Hành nhận chiếu chỉ của vua Tống không quỳ lạy, vua Trần thoái thác không sang chầu vua Nguyên, các vua Việt Nam lên ngôi không sang Trung Hoa xin phong vương… Song ngoại giao Đại Việt giai đoạn X – XIV cũng có những gian nan thử thách vào những khúc đoạn khác nhau của lịch sử. Đây là yếu tố chi phối chính đến đặc điểm nội dung, hình thức thơ bang giao.
   2.2.2. Vài nét về thơ bang giao thế kỷ X - XIV
       Về số lượng tác phẩm, thơ bang giao giai đoạn này không đồng đều giữa các triều đại. Khảo sát thơ bang giao thế kỷ X – XIV, chúng tôi nhận thấy, ngoài 2 câu thơ của Đỗ Pháp Thuận và một bài từ tiếp sứ đời Tiền Lê, 1 bài thơ tiếp sứ của nhà Hồ, một câu thơ đi sứ của triều Lý còn lại thơ bang giao tập trung ở thời Trần (gồm 122 bài thơ.) 

        Tình hình sáng tác cũng không đồng đều giữa các cây bút. Tác giả viết nhiều như Nguyễn Trung Ngạn trong Giới Hiên thi tập. Nhà ngoại giao Phạm Sư Mạnh có cả thơ đi sứ và thơ tiếp sứ. Những tác giả chỉ dừng lại ở số lượng ít ỏi vài bài, ví như Phạm Mại, Mạc Đĩnh Chi. Nhiều tác giả chỉ thấy một bài. Đó là trường hợp của Đinh Củng Viên, Mạc Ký (?), Bùi Mộ, Trương Hán Siêu, Hồ Quý Ly. Đặc biệt, có hiện tượng, tác giả chỉ sáng tác vài câu như Đỗ Pháp Thuận, Lý Bang Chính.  
         Một số sáng tác vẫn ở dạng tồn nghi như trường hợp bài Tống sứ ngâm (Mạc Ký ?), Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục (Hồ Quý Ly ?). Trong khi chưa có tư liệu chắc chắn, chúng tôi vẫn xếp bài Tống sứ ngâm là của Mạc Ký, Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục là của Hồ Quý Ly. 
         Tuy nhiên xét về số lượng tác phẩm và mức độ ảnh hưởng, thơ bang giao thế kỷ X – XIV nổi bật vai trò của sứ thần Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh và minh quân Trần Nhân Tông. Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370) là tác giả bang giao tiêu biểu trong giai đoạn thế kỷ X – XIV nói riêng và thơ ca bang giao nói chung. Với số lượng tác phẩm lớn, nội dung phong phú, nghệ thuật đặc sắc, Nguyễn Trung Ngạn xứng đáng là người đặt nền móng cho dòng thơ bang giao của dân tộc. Trong khi đó, Phạm Sư Mạnh là tác giả tiểu biểu của thơ bang giao Việt Nam khi ông sáng tác trên cả hai tiểu loại: thơ đi sứ và thơ tiếp sứ. Phạm Sư Mạnh để lại 13 bài thơ bang giao: 3 bài đi sứ, 10 bài tiếp sứ. Ở đó một nhà ngoại giao,/một nhà chính trị/một nhà thơ Phạm Sư Mạnh bộc lộ chân dung mình cụ thể, sinh động. Trần Nhân Tông cũng là tác giả tiêu biểu của thơ ca bang giao X – XIV. Cùng với sự nghiệp ngoại giao, vua Trần đã để lại 5 thi phẩm. Mỗi tác phẩm của Trần Nhân Tông đều bao hàm nhiều lớp nghĩa: vừa tự hào dân tộc vừa ngợi ca “thiên triều”; vừa thân thiện đề cao tình hữu hảo vừa mạnh mẽ bác bỏ những yêu sách vô lý; vừa nồng hậu trong tiếp đón nhưng không xao nhãng tinh thần cảnh giác; vừa lưu luyến bịn rịn khi xa cách nhưng không quên nhắc nhở trách nhiệm của thượng quốc. Những nội dung phong phú trên lại được diễn tả bằng những ngôn từ tao nhã, mực thước khiến những vấn đề khô khan, gay cấn cũng tạo được sự thân thiện và có sức thuyết phục cao. 


Chương 3. NỘI DUNG THƠ  BANG  GIAO VIỆT NAM THẾ KỶ X - XIV
       Bang giao có thể coi là một hoàn cảnh “có vấn đề” từ đó nảy sinh hứng thú thi ca ở mỗi thi nhân/ nhà ngoại giao. Hứng thú đó vừa được khơi nguồn từ những cuộc gặp gỡ tiếp xúc mang tính chất lễ nghi, giao tế trong bang giao giữa hai nước, vừa là sự hấp dẫn trước cái lạ, cái khác của thiên nhiên, con người, cuộc sống Trung Hoa, cũng có khi là nỗi cô đơn của kẻ tha hương cố quốc. Thế giới cảm xúc phong phú này đã tạo nên sự đa dạng trong nội dung thơ bang giao. Ở chương này, tác giả luận án tập trung tìm hiểu ba nội dung chính trong thơ bang giao thế kỷ X – XIV: Ý thức dân tộc Đại Việt; tinh thần giao hảo giữa Đại Việt và Trung Hoa; cảm hứng về thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa.

3.1. Ý thức dân tộc Đại Việt

       Lòng yêu nước, niềm tự hào về quê hương, đất nước và ý thức khẳng định văn hóa Đại Việt là cảm hứng chính ở các sáng tác bang giao X – XIV. Bởi lẽ, sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc, dân tộc Đại Việt non trẻ bắt tay xây dựng đất nước và đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Hơn nữa, chúng ta lại đánh đuổi được những kẻ thù hùng mạnh bậc nhất thời đó. Mặt khác những người đại diện cho triều đại, xã tắc hăm hở với lý tưởng hành đạo giúp đời, nhân dân cố kết, lạc quan, tin tưởng vào một xã hội đang lên với nhiều chính sách tiến bộ. Những yếu tố trên là căn nguyên để tinh thần dân tộc thế kỷ X - XIV đậm nét hơn, nổi trội hơn các giai đoạn khác. Ý thức dân tộc trong thơ bang giao X – XIV được triển khai trên các bình diện: tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, trân trọng những giá trị văn hóa – lịch sử dân tộc,  yêu quý con người của quê hương và ý thức hoàn thành trọng trách quốc gia giao phó. 

    3.1.1. Ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước            

       Yêu đất nước, tự hào về quê hương, các nhà thơ/ nhà ngoại giao Việt Nam trước hết ca tụng thiên nhiên, cảnh vật đất nước mình. Khảo sát 123 bài thơ bang giao, chúng tôi thấy có 21 bài thơ viết về chủ đề này, chiếm 17,07%. Dù số lượng không nhiều song với niềm tự hào về quê hương, những nhà ngoại giao đã tái hiện sinh động, chân thực một Thăng Long xinh đẹp, linh thiêng; một Lạng Sơn hùng trấn, thơ mộng và một miền quê nào đó trên đất nước Việt Nam. Niềm tự hào về thiên nhiên quê hương luôn thường trực trong tâm can những trí thức Đại Việt dù khi tiếp sứ hay đi sứ, ở quê mình hay quê người, khi ứng đối với quý khách Trung Hoa hay tự vấn chính mình. Đó là tình cảm tự nhiên và bền chặt của tình yêu quê hương đất nước.
    3.1.2. Tự hào về văn hóa – lịch sử của dân tộc 

      Tự hào về văn hóa dân tộc các sứ giả Việt Nam khẳng định một cách chắc chắn, dứt khoát, đĩnh đạc: Đại Việt có lễ nghĩa, quan chế, phong tục riêng. Ví như, nhà Trần đã nhiều lần thoái thác không sang chầu vua Nguyên, không thực hiện những yêu sách vô lý của “thiên triều”. Đặc biệt, nhà Trần đón tiếp sứ giả nhà Nguyên bằng nghi thức Việt với khí phách hiên ngang không hề tỏ ra lo sợ. Niềm tự hào về văn hóa dân tộc thể hiện qua những sáng tác sau: Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính (Trần Nhân Tông), Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý (Phạm Sư Mạnh), Đăng Hoàng Lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân (Phạm Sư Mạnh), Đáp Bắc nhân vấn An Nam  phong tục (Hồ Quý Ly).
       Tự hào về văn hóa, những trí thức phương Nam luôn ý thức về văn hóa Việt trong sự ngang bằng/ giống Trung Hoa. Ông cha ta trong quá trình dựng nước và giữ nước luôn thường trực một tâm thức rằng: Đại Việt không thua kém thậm chí ngang bằng với Trung Hoa, văn hóa nước ta ngang tầm với Hán Đường. Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục được Hồ Quý Ly làm khi tiếp sứ phương Bắc là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần tự hào dân tộc.
     Ý thức dân tộc còn là niềm tự hào về những chiến công lớn của đất nước. Trong thơ bang giao giai đoạn X – XIV những bài thơ mang cảm hứng trên chiếm số lượng khiêm tốn, chỉ có ba bài: Tặng Bắc sứ Lý Tư Diễn (Trần Khâm), Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý(Phạm Sư Mạnh), Ung Châu (Nguyễn Trung Ngạn). Tuy số lượng không nhiều nhưng những bài thơ ấy luôn nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc. Những chiến công đã tạo nên những âm hưởng hào hùng vang vọng trong mỗi tác phẩm.
      3.1.3. Tình yêu dành cho con người của quê hương xứ sở 
     Ý thức dân tộc thể hiện sâu sắc hơn hết là tình yêu thương những con người của quê hương, xứ sở. Bởi họ là chủ nhân của quê hương. Khi đất nước có chiến tranh, với lòng yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sục sôi, bản lĩnh kiên cường, dũng cảm, họ đã đánh đuổi giặc ngoại xâm mang lại hòa bình cho dân tộc. Trong thời bình, chính những con người này lại đoàn kết, cần mẫn, chăm chỉ sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần để giữ gìn, phát triển đất nước. Họ lưu truyền, phát huy những giá trị văn hóa (phong tục, tập quán, tính cách) của dân tộc. Đồng thời họ cũng là hiện thân của những giá trị văn hóa đó. Vì thế, yêu con người của quê hương xứ sở cũng là một minh chứng hùng hồn của tinh thần dân tộc, ý thức dân tộc. Tình yêu thương, niềm trân trọng con người của quê hương được biểu hiện xúc động qua những vần thơ nhớ nhung của người xa xứ. Nỗi niềm đó thể hiện cụ thể trong các tác phẩm: Phụng Bắc sứ cung ngộ Hy Lăng đại tường nhật hữu cảm (Phạm Nhân Khanh); Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí, Hỷ Lãm quán dạ tọa (Nguyễn Trung Ngạn) và Phụng sứ lưu biệt thân đệ (Doãn Ân Phủ). Con người của quê hương ở đây là vua, là cha mẹ, anh em, bạn bè. Hoàn toàn vắng bóng hình ảnh người vợ, người tình. Đi sứ được gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người và cũng được đón nhận nhiều thân tình từ họ. Nhưng trong trái tim mỗi nhà Nho Việt Nam vẫn dành những vị trí quan trọng cho những con người của quê hương. Bởi mỗi sứ thần đều ý thức được rằng, con người là hội tụ những tính cách văn hóa dân tộc, là hiện thân của dân tộc. Mới nhận lệnh đi sứ, Doãn Ân Phủ đã da diết nhớ người em chốn quê nhà; ở nơi xứ người, Nguyễn Trung Ngạn thao thức khi nghĩ về cha mẹ, anh em, bầu bạn; trong ngày giỗ vua Trần Duệ Tông, sứ thần Phạm Nhân Khanh đau buồn khi không được trở về thắp nén hương tưởng nhớ người đã khuất. Nhớ thương, trân trọng con người nơi quê hương xứ sở, những nhà ngoại giao Việt Nam đã mang đến tiếng nói yêu nước, tiếng nói tự hào dân tộc cho thơ bang giao.

   3.1.4. Tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, bản lĩnh, khí phách của kẻ sỹ quân tử. 

       Tinh thần tự nhiệm, bản lĩnh, khí phách, trí tuệ của mỗi sứ thần là một biểu hiện cao đẹp của ý thức dân tộc, tự hào dân tộc. Đúng như lời nhận định của nhà nghiên cứu Bùi Duy Tân: “trọng trách đi sứ tự nó đã cổ vũ, nâng cao ý chí độc lập, bồi dưỡng tinh thần dân tộc. Với tư cách đại diện cho một đất nước trên đường đi sứ, cảm hứng anh hùng, cảm hứng tự hào dân tộc dễ thấm thía tâm hồn nhà thơ”. Khảo sát 123 bài thơ, chúng ta thấy 47/ 123 bài biểu hiện ý thức trách nhiệm và bản lĩnh, trí tuệ sứ thần. Đây cũng là những tiếng thơ thể hiện mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất tinh thần dân tộc trong thơ bang giao X – XIV. Tinh thần dân tộc đã trở thành sức mạnh, bản lĩnh, khí phách, trí tuệ, tình cảm nâng đỡ sứ thần/ nhà ngoại giao Đại Việt vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành nhiệm vụ quốc gia giao phó. Nhờ cái tôi trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, các nhà ngoại giao nước Nam đã góp phần tái hiện bức tranh ngoại giao X – XIV với những mảng màu tươi sáng, tự hào. 
      Tóm lại niềm tự hào về thiên nhiên, văn hóa – lịch sử, con người của quê hương và tinh thần trách nhiệm của kẻ sỹ trước vận mệnh quốc gia đều là những chiều kích khác nhau của tinh thần dân tộc, lòng yêu nước. Tinh thần ấy lại được đặt trong bối cảnh thời đại mà tính cộng đồng rất mạnh, non sông, xã tắc, vương triều được đặt cao hơn tất cả... nên hiển nhiên nó càng được tô đậm. Đây là nội dung chủ đạo trong văn học giai đoạn X – XIV nói chung, thơ ca bang giao thời kỳ này nói riêng. Ở thơ bang giao, âm hưởng ấy vang lên rất rõ, có chiều rộng và chiều sâu. Đó là tiếng nói tích cực của những thần dân/ trí thức yêu nước Đại Việt trên mặt trận bang giao ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất của thời cuộc. Tiếng nói ấy đã góp phần làm phong phú thêm nội dung của văn học nước nhà. 

3.2. Tinh thần giao hảo giữa Đại Việt và Trung Hoa 

       Khảo sát thơ bang giao giai đoạn X – XIV, chúng tôi thấy có 37/123 bài thơ xướng họa, đối đáp, tặng tiễn (chiếm 30,08%). Chùm thơ này lại chia thành các tiểu loại sau: 2 bài cảm tạ, 4 bài tặng sứ, 21 bài xướng họa, ứng đối, 10 bài tiễn sứ. Thơ thù tạc, xướng họa, đối đáp thế kỷ X - XIV thực hiện chức năng bang giao là chính. Chức năng văn học của kiểu sáng tác này do mục đích ngoại giao chi phối, quyết định. Để bang giao tốt đẹp, các sứ giả làm thơ để nối kết tình cảm hai đất nước thông qua sự giao tình tốt đẹp giữa đôi bên sứ thần Đại Việt và Trung Hoa. Tinh thần giao hảo còn thể hiện ở khát vọng hòa bình mà người Việt theo đuổi suốt trường kỳ lịch sử.
   3.2.1. Giao tình giữa các sứ thần Đại Việt và Trung Hoa 

       Giao tình giữa những trí thức Việt – Trung, trước tiên được thể hiện ở việc họ đã chủ động xây dựng tình bằng hữu giữa đôi bên. Ứng đối, họa vận với người phương Bắc, thơ tẩu bút của kẻ sỹ Đại Việt thể hiện ước muốn kết giao của những người bạn. Đi sứ phương Bắc, Nguyễn Trung Ngạn có cơ hội gặp gỡ và kết giao bạn hữu với người Trung Hoa song người bạn mà ông có thể đàm đạo thơ văn và để lại nhiều tình cảm là Mạc Cửu Cao. Hai người cùng uống rượu bàn luận thơ văn. Nhân dịp này Nguyễn Trung Ngạn đã sáng tác ba bài xướng họa với Mạc Cửu Cao (Họa Nhân Kiệt vận). Khi tiếp sứ thần nhà Minh là Dư Quý, Phạm Sư Mạnh đã làm mười bài thơ xướng họa, tặng tiễn. Bỏ qua những nghi thức ngoại giao, ở những bài thơ này, người đọc thấy được tình bằng hữu giữa vị công thần nước Nam và sứ giả phương Bắc. Tình bằng hữu đó thể hiện ở không khí đôi bên vui vẻ, đôi bên trò chuyện tâm tình. Chỉ có tình cảm giữa con người với con người mới giúp đôi bên xóa đi khoảng cách Bắc, Nam, chuyện lạ của hai nước trở thành đề tài chung vui trong những lần họ ở bên nhau (Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch”). Tình bạn chân thành, cao đẹp nên trong giờ phút biệt ly, sứ thần Việt không thốt thành lời chỉ còn nỗi tiếc nhớ khắc khoải (An Nam sứ biệt Bạn tống quan thi).   

       Giao tình giữa các sứ thần trong thơ bang giao X – XIV còn biểu hiện ở việc những nhà ngoại giao Việt Nam và Trung Hoa trân trọng nhau, tự hào về nhau. Mười bài thơ xướng họa đối đáp giữa sứ thần Dư Quý và Phạm Sư Mạnh, không chỉ đơn thuần là những vần thơ ngoại giao mà còn thể hiện tình bạn của hai con người ở hai phương trời xa lạ. Tình cảm trân quý của những người bạn thể hiện rõ nhất qua chùm thơ Họa đại Minh sứ“Đề Nhị Hà dịch”. Mỗi bài thơ, Phạm Sư Mạnh lại thể hiện thái độ trọng thị người bạn Trung Hoa ở những phương diện khác nhau. Ở bài thứ nhất tác giả khen tứ thơ hay, ở bài thứ hai tán dương lời thơ và nét chữ, ở bài ba khen về phong thái. 
       Tinh thần giao hảo của những người bạn Việt - Trung còn thể hiện sự cảm thông, sẻ chia sâu sắc. Thái độ ân cần, sự sẻ chia thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc: khi ở công quán, lúc nghỉ ngơi, khi đêm về. Họ sẻ chia trò chuyện về những chuyện lạ trên đất nước đôi bên. Tuy nhiên, chiếm số lượng nhiều hơn cả là sự cảm thông cho những khó khăn trên lộ trình đi sứ của khách thần. Phạm Sư Mạnh thể hiện niềm cảm khái của mình đối với lộ trình của Dư Quý (Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý). 
   3.2.2. Khát vọng hòa bình 

      Khát vọng hòa bình trong thơ bang giao thể hiện trên hai phương diện: lối hành xử bang giao và ước vọng của người Việt.  

    Khát vọng hòa bình trong thơ bang giao trước tiên được thể hiện rõ trong cách ứng xử bang giao: thái độ khiêm nhường của Đại Việt và tinh thần ngợi ca Trung Hoa. Tuy nhiên cần phân biệt rõ trạng thái ngợi ca Trung Hoa trong những trang thơ này. Ngợi ca ở đây là ngợi ca thể chế chính trị “thiên triều” mang màu sắc giao hảo. Các nhà thơ cũng nhắc đến thiên nhiên, người hiền tài của Trung Hoa (như trong thơ đi sứ) nhưng đích đến là ngợi ca xã hội thịnh trị, tốt đẹp dưới sự trị vì của đế vương Trung Hoa. Các bài thơ thể hiện tinh thần ngợi ca Trung Hoa tiêu biểu là: Bắc sứ ứng tỉnh đường mệnh tịch thượng phú thi (Nguyễn Cố Phu), Tống đại Minh quốc sứ Dư Quý (Phạm Sư Mạnh), Tống Bắc sứ An Lỗ Uy, Lý Cảnh Sơn (Trần Thuyên)… Đi liền với tinh thần đề cao người phương Bắc thái độ nhún nhường của người Việt. Điều đó thể hiện qua lối xưng khiêm như: Viễn bang, vi sinh, tiểu bang lục; hô tôn như: thiên sứ, thượng quốc… Tiêu biểu cho thái độ khiêm nhường của Đại Việt là bài Tống Bắc sứ Sài Trang Khanh (Trần Quang Khải). Ca ngợi Trung Hoa một cách trực diện, cùng thái độ khiêm nhường của người Việt, thơ bang giao thế kỷ X – XIV  biểu hiện nét ứng xử văn hóa ngoại giao khôn khéo, lịch lãm của chủ thể diễn ngôn. Bang giao vừa phải làm đẹp lòng đối phương mà tư thế của mình vẫn không bị nhỏ bé, cha ông ta trong mối quan hệ với người phương Bắc thường ứng xử khôn khéo như vậy. Tinh thần ngoại giao khôn khéo, linh hoạt luôn được các sứ thần/ thi nhân/ nhà ngoại giao – chủ thể diễn ngôn Đại Việt quán triệt. Tinh thần đó đã xuyên thấm trong sáng tác thơ bang giao giai đoạn X – XIV  từ thi đề đến nội dung và mục đích. Ẩn sau lối ửng xử đó là khát vọng hòa bình trường tồn cùng dân tộc.  

       Khát vọng hòa bình trong thơ bang giao còn được thể hiện qua ước nguyện của người Việt về cuộc sống không còn nạn binh đao. Nó không chỉ được thể hiện qua lối ứng xử thân thiện, hữu hảo mà còn là lời nhắn nhủ trực tiếp gửi tới thượng quốc. Có thể nói khi đối đáp, xướng họa là “cơ hội vàng” để họ tỏ bày tâm tư nguyện vọng hòa bình đó. Ước muốn về một đất nước hòa bình lặp đi lặp lại trong những vần thơ bang giao. Trong số 37 bài thơ xướng họa, đối đáp có tới 11 bài tác giả trực tiếp nhắc đến khát vọng hòa bình: khi thì qua sứ thần Trung Hoa muốn nhắn gửi tới thượng quốc rằng nước Việt yêu chuộng hòa bình, khi khác đề cập đến vai trò của sứ thần phương Bắc trong việc giao hảo, khi lại nói đến đến trách nhiệm của “thiên triều” với các nước. 
      Có thể nói cùng với ý thức dân tộc thì khát vọng hòa bình cũng là nội dung chủ đạo làm nên âm điệu chính của thơ bang giao thế kỷ X – XIV. Thơ bang giao thù tạc mang tính lý luận khô khan nhưng với trí tuệ sắc bén và tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu chuộng hòa bình của người Việt đã làm cho kiểu thơ này vừa có cái lý, vừa có cái tình tạo nên những xúc cảm thẩm mỹ nơi người đọc. 

3.3. Cảm hứng về thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa

   3.3.1. Thiên nhiên, thắng cảnh Trung Hoa
       Khảo sát thơ bang giao thế kỷ X - XIV, tác giả luận án thấy có khoảng 64/123 bài viết về thiên nhiên (52,03%). Con số này cho thấy, thiên nhiên luôn dành được sự quan tâm ở mỗi sứ thần. Thiên nhiên thắng cảnh Trung Hoa được các sứ giả nước Nam cảm nhận trên hai phương diện: thiên nhiên như khách thể thẩm mỹ và thiên nhiên gắn với các danh tích lịch sử. 

      Trong thơ bang giao thế kỷ X – XIV, thiên nhiên trước hết là khách thể thẩm mỹ. Khi viết về thiên nhiên, thi nhân thường hướng ngòi bút của mình vào những không gian quen thuộc như không gian núi non, sông hồ, lầu cao, chùa chiền. Những không gian này thường được điểm tô bởi những không gian vũ trụ như trời, mây, gió, mưa, sương khói. Vì lẽ đó, những khách thể thẩm mỹ vừa có thực, sinh động lại vừa hư ảo, kỳ thú, mỹ lệ. 

     Thiên nhiên trong thơ bang giao thế kỷ X – XIV không chỉ là khách thể thẩm mỹ mà còn là thiên nhiên gắn với những di tích lịch sử Trung Hoa. Mỗi địa danh thắng cảnh thường được các thi nhân liên tưởng tới câu chuyện, nhân vật nào đó trong quá khứ. Không gian ấy dường như thấm đẫm dấu tích huyền thoại khiến cỏ cây sông núi như vẫn mang hồn người xưa. Đó là dấu ấn văn hóa tạo nên rét riêng của mỗi phong cảnh mỗi vùng đất. Ở đó, vẻ đẹp của cảnh vật không chỉ do thiên tạo mà còn bởi những gì con người đã kiến tạo, in dấu vào nó với khát vọng bất tử hóa cái đẹp.
 3.3.2. Cảm hứng về những nhân vật lịch sử

      Khảo sát 123 bài thơ bang giao giai đoạn X – XIV chúng tôi thấy có khoảng 24/123 (19,51%) bài viết về nhân vật lịch sử Trung Hoa. Qua đó, các sứ thần bộc lộ tâm hồn giàu cảm xúc và một tư duy sắc bén, độc lập

      Thứ nhất, khi viết về những danh nhân Trung Hoa, chính khách Việt thế kỷ X - XIV bị chi phối bởi ba nguồn cảm hứng: cảm hứng ngợi ca, cảm hứng xót thương, cảm hứng phê phán. 
      Thứ hai, viết về nhân vật lịch sử Trung Hoa, các thi nhân còn chứng tỏ cái nhìn biện chứng, một tâm thế vững vàng trước thời cuộc thịnh suy, trước những còn mất và quy luật muôn đời. Đến những danh tích lịch sử, sứ thần Đại Việt đều tri nhận về thời cuộc về sự xoay vần của tạo hóa: được – thua, thành – bại, tốt – xấu, chính – tà, vinh – nhục… cuối cùng chúng cũng bị thời gian khuất lấp. Chuyện triều đại này suy vong, triều đại khác kế vị, vĩ nhân này mất đi, nhân tài khác xuất hiện… cũng là quy luật muôn đời của sự phát triển. Chuyện của những bậc anh hùng cái thế cũng chỉ còn là một quá khứ lẫy lừng. Tri nhận được như vậy, các nhà ngoại giao Việt Nam đã tỏ rõ trí tuệ, bản lĩnh của mình.
    3.3.3. Cuộc sống Trung Hoa đương thời
      Đời sống sinh hoạt của người dân Trung Hoa trong hiện tại được tái hiện trong thơ đi sứ thế kỷ X – XIV có những đặc điểm dễ nhận ra so với các giai đoạn sau. Trước hết, nó chỉ có số lượng khiêm tốn: 10 bài/ 123 bài (8,13%). Đó là các sáng tác sau: Tảo hành (Mạc Đĩnh Chi), Tái họa đại Minh quốc sứ Dư Quý (Phạm Sư Mạnh), Thái Bình lộ, Hồ Nam, Quy hứng, Vũ Doanh động, Bao thôn, Biên thành xuân vãn cửu thủ giản chư đồng chí (ba bài) của Nguyễn Trung Ngạn. Hiện thực cuộc sống được phản ánh chưa thật đậm nét trong thơ bang giao giai đoạn này. Điều độc đáo ở bức tranh đời sống trong thơ bang giao thế kỷ X - XIV là màu sắc tươi sáng, sống động. Bởi lẽ, nó thể hiện cảm nhận của những chính khách lần đầu đến và thưởng lãm miền đất phương xa. Nhưng quan trọng hơn là vì bức tranh đời sống đó được khúc xạ qua tâm thế, tư thế đầy lạc quan, tự tin, đường bệ của sứ thần giai đoạn X - XIV. 

     Có thể thấy, thơ viết về thiên nhiên, đất nước, con người Trung Hoa là đề tài cơ bản mang tính khu biệt của thơ bang giao so với kiểu thơ khác. Nó khiến thơ bang giao đậm đà chất văn chương nghệ thuật. Đây cũng là đề tài chưa từng vắng bóng trong thơ bang giao giai đoạn sau. Điều đó cho thấy vai trò khai mở của thơ bang giao X – XIV trong dòng thơ bang giao trung đại. 
  Chương 4.  NGHỆ THUẬT THƠ BANG GIAO VIỆT NAM THẾ KỶ X - XIV
     Là một bộ phận của thơ ca trung đại, thơ bang giao vẫn tuân thủ, thể hiện rõ tư duy nghệ thuật trung đại. Tuy nhiên, do tính thời sự khi phải giải quyết vấn đề ngoại giao trước mắt, do tính ký sự ghi chép trên hành trình đi sứ và tiếp sứ, do kiểu loại tác giả chi phối nên hình thức trong thơ bang giao vẫn có những biểu hiện riêng. Những yếu tố như thể thơ, ngôn ngữ thơ, tính kỷ sự/ ký sự trong thơ bang giao ít nhiều thể hiện sự tìm tòi, dụng công của nhà ngoại giao/ sứ thần/ thi nhân. Đó cũng là những phương diện hình thức nghệ thuật chính của thơ bang giao giai đoạn thế kỷ X – XIV mà luận án khảo sát.

4.1.Thể thơ
     4.1.1. Thơ cổ phong        
        Khảo sát thơ bang giao giai đoạn X – XIV, chúng tôi thấy có 4/123 bài (3,25%) làm theo thể cổ phong. Những tác giả có thể cổ phong là Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Cố Phu, Phạm Sư Mạnh. Trong đó, Nguyễn Trung Ngạn 2 bài (Quý Lương tái, Linh Châu Ngân Giang dịch) , Nguyễn Cố Phu (Bắc sứ ứng tỉnh đường mệnh tịch thượng phú thi) và Phạm Sư Mạnh (Đăng Hoàng lâu tẩu bút thị Bắc sứ thị giảng Dư Gia Tân), mỗi người 1 bài. Tuy số lượng không nhiều, song sự xuất hiện của thể cổ phong đã cho thấy sự linh động của những trí thức Đại Việt giai đoạn này khi sử dụng thể thơ tương đối tự do. Nhờ đó thơ bang giao có khả năng biểu đạt được những vấn đề ngoại giao cũng có khi là con người phức hợp trong bản thân sứ thần.
     4.1.2. Thơ Đường luật   

        4.1.2.1. Thơ lục ngôn
        Thơ bang giao X – XIV có 1 bài làm theo thể lục ngôn. Đó là bài Tống sứ ngâm. Bài thơ lục ngôn này là một sáng tác độc đáo của thơ bang giao X - XIV. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Na khẳng định thơ lục ngôn trong Tống sứ ngâm “là thể thơ rất hiếm”. Trong khi đánh giá về thơ lục ngôn thời Trần, tác giả Nguyễn Thanh Tùng trong chuyên luận Thơ lục ngôn chữ Hán Việt Nam thời trung đại (thế kỷ X -XIX) đặc biệt nhấn mạnh vai trò của bài Tống sứ ngâm: “Thơ lục ngôn đời Trần đều là lục ngôn tuyệt cú cận thể (chủ yếu dùng gián vận, đối ngẫu nghiêm nhặt, thanh điệu tề chỉnh, âm hưởng hài hòa, vần bằng, trắc khởi) được viết với bút pháp điêu luyện, nội dung phong phú trong đó nổi bật nên tính chất trữ tình, giàu hình tượng, chú trọng miêu tả thiên nhiên. Hay nhất có lẽ là Tống sứ ngâm của Mạc Ký”.
        4.1.2.2. Thơ thất ngôn bát cú 
      Thơ thất ngôn bát cú Đường luật chiếm số lượng nhiều nhất trong thơ bang giao X - XIV với 82/123 bài (66,67%). Nét đặc sắc nhất trong thể thất ngôn bát cú của thơ bang giao thế kỷ X – XIV là ở lối họa vận được dùng phổ biến trong thơ xướng họa. Dù yêu cầu đặt ra khá nghiêm ngặt với thơ họa vận, song những trí thức Đại Việt vẫn sử dụng nó như một công cụ hữu hiệu thể hiện tình giao hảo, khẳng định vị thế dân tộc. Tiêu biểu phải kể đến: Họa Nhân Kiệt vận (3 bài) của Nguyễn Trung Ngạn, Họa đại Minh sứ “Đề Nhị Hà dịch” (3 bài) của Phạm Sư Mạnh, Tạ Bắc sứ Mã Hợp Mưu, Dương Đình Trấn của Trần Mạnh. 
       4.1.2.3. Thơ thất ngôn tứ tuyệt
      Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt cũng được các nhà thơ bang giao X – XIV sử dụng. Thể thơ này có 19/123 bài (15,45%). Trong đó, 8 bài làm luật trắc, 11 bài vần bằng. Điều đặc biệt ở đây các tác giả bang giao X – XIV thường tạo ra thế so sánh đối lập giữa hai câu đầu và hai câu sau hướng đến cách hiểu bất ngờ, thú vị. Các bài thơ được viết trong thế đối sánh hai câu đầu và hai câu cuối là Hoài Giả Nghị, Vạn Thạch đình, Dạ Bạc Kim Lăng thành, Bồn Phố Tì Bà đình, Quy hứng, Ca phong đài, Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự, một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt không đề. Những bài trên đều của Nguyễn Trung Ngạn; bài tứ tuyệt của tác giả khuyết danh. Trong Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự và Dạ Bạc Kim Lăng thành, hai câu đầu là vẻ đẹp của thiên nhiên cùng hứng thú của người nghệ sĩ, nhưng hai câu sau lại là trách nhiệm của người đi sứ hoặc nỗi niềm tha hương cố quốc. Như thế dù say mê cảnh đẹp nhưng Nguyễn Trung Ngạn không nguôi nỗi nhớ quê nhà và ý thức trách nghiệm với dân tộc, triều đại…Trong số 19 bài thất ngôn tứ tuyệt có 2 bài viết theo mô hình 3/1. Đó là các sáng tác Hồi Nhạn Phong (Nguyễn Trung Ngạn) và Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính (Trần Nhân Tông). Ở đây, câu thơ thứ 3 cũng nằm trong mạch cảm xúc của hai câu đầu. Trong trường hợp này, câu thứ tư đóng vai là câu chuyển và khái quát lại ý toàn bài. Giá trị của tác phẩm cũng dồn tụ ở câu thứ tư.
      4.1.2.4. Thơ ngũ ngôn bát cú
     Thơ bang giao giai đoạn X – XIV có 14/123 bài thơ ngũ ngôn bát cú, chiếm 11,38% (cả 14 bài đều làm theo luật trắc). Các tác giả tiêu biểu là Nguyễn Trung Ngạn (6 bài), Mạc Đĩnh Chi (4 bài), Trần Mạnh (1 bài), Bùi Mộ (1 bài), Phạm Mại (1 bài), Hồ Quý Ly (1 bài).
      4.1.2.5. Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt
       Thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt trong thơ bang giao thế kỷ X – XIV chỉ có 2 bài. Đó là bài Tương Trung tức sự và bài Đăng Dương Châu thành lâu. Cả hai bài thơ đều là sáng tác của Nguyễn Trung Ngạn. Hai tác phẩm nằm trọn trong chủ đề thiên nhiên. Mỗi bài viết về danh thắng khác nhau của Trung Hoa.
   4.1.3. Từ khúc
      Từ là một thể loại độc đáo trong thơ bang giao thời này. Theo tư liệu hiện còn, thể từ có một bài duy nhất là Vương lang quy của Ngô Chân Lưu. Tuy nhiên đây lại là sáng tác có giá trị đặc biệt trong di sản thơ ca bang giao Việt Nam. Đáp lại bài thất ngôn bát cú của Lý Giác, Ngô Chân Lưa đã viết bài từ Vương lang quy độc đáo về hình thức biểu hiện và tinh tế, tài tình trong cách lập ý. Bài thơ vừa thể hiện tình giao hảo vừa khẳng định vị thế dân tộc.
4.2. Ngôn ngữ thơ
      Nhìn từ phương diện ngôn ngữ, thơ bang giao thế kỷ X – XIV thể hiện những dụng công, tìm tòi của các trí thức Đại Việt trên các phương diện sau: từ ngữ (lớp từ tự xưng mới liên quan đến chủ thể diễn ngôn, sử dụng các điệp từ, hệ thống từ ngữ lặp lại tạo thế giới nghệ thuật riêng trong thơ bang giao), hình thức câu thơ (sử dụng đa dạng các kiểu câu), điển cố (phục vụ công việc ngoại giao, thể hiện tài trí mỗi sứ thần).
4.2.1. Từ ngữ

   4.2.1.1. Từ tự xưng 

      Số lượng: Qua khảo sát thơ bang giao thế kỷ X – XIV, tác giả luận án thấy từ tự xưng xuất hiện 79 lần. Lớp từ biểu thị từ tự xưng cũng linh hoạt: Ngô, ngã, sứ thần, sứ giả, tinh sứ, khách sứ, lữ khách, lứ tứ, cô lữ, lão, thân, nhất thân, nhân, hành nhân, du nhân, ngu sinh, tráng sĩ, tướng quân… Đặt trong hệ thống thơ ca trung đại, đây là điểm mới và đóng góp riêng của thơ ca bang giao Việt Nam giai đoạn X - XIV.
      Cách thức sử dụng và ý nghĩa từ tự xưng: Hệ thống từ tự xưng có thể phân thành hai nhóm: nhóm đại từ nhân xưng đích thực và nhóm các từ ngữ khác dùng để xưng hô. Gắn với chủ thể diễn ngôn, đại từ nhân xưng thường dùng trong thơ trung đại như: ngã, ngô, thân. Ở thơ ca bang giao thế kỷ X – XIV từ ngã xuất hiện 11 lần, ngô xuất hiện 6 lần, từ thân 5 lần... Tuy nhiên do tính chất của công việc đi sứ và tiếp sứ, trong thơ bang giao xuất hiện lớp từ ngữ dùng để xưng hô khác. Những từ ngữ xưng hô này có khi gắn với nhân dạng, tâm thế mỗi sứ thần (khách, du nhân, du tử). Có khi các sứ thần đã dùng chính chức tước, nghề nghiệp để xưng hô (sứ tiết, sứ thần, sứ giả, sứ Hoa). Điều đặc biệt là trong thơ bang giao, các tác giả đã sáng tạo ra lớp từ xưng hô đi liền với lớp từ đối xưng (An Nam lão tể, chủ, Nam tâm, Nam châu thảo mộc, Nam triều nhân vật). Có thể thấy, từ tự xưng có ý nghĩa quan trọng đối với việc biểu đạt nội dung thơ bang giao trên các phương diện:

           Thứ nhất: Qua lớp từ tự xưng, con người cá nhân ở mỗi sứ thần/  nhà ngoại giao/ nhà chính trị Đại Việt hiện ra cụ thể, chân thực. Có khi là con người cô đơn lạc lõng nơi xứ người; khi khác lại là một tâm hồn nghệ sĩ với những rung động trước thiên nhiên, con người, đời sống.  
           Thứ hai: qua lớp từ tự xưng các nhà ngoại giao Đại Việt đã khẳng định vị thế cá nhân trong tư thế đại diện cho quốc gia/ dân tộc. Những từ tự xưng loại này thường gắn với ý thức con người công dân của sứ thần.

           Thứ ba: nhờ cách sự dụng từ tự xưng theo lối “xưng khiêm – hô tôn”, ông cha ta đã thể hiện sự khôn khéo, linh hoạt, mềm dẻo trong hoạt động đối ngoại. Việc sử dụng cách thức xưng hô này đôi khi không làm giảm địa vị trái lại còn khẳng định uy lực của chủ thể diễn ngôn một cách chắc chắn. Mặt khác cũng lối xưng khiêm người nói có thể tác động đến người nghe, khiến người nghe có những biến đối trong trạng thái tâm lý và hành động, tương ứng với hành động mà người phát ngôn yêu cầu. 
      4.2.1.2. Sử dụng điệp từ và hệ thống từ ngữ lặp lại mang đậm dấu ấn nghệ thuật của thơ bang giao
        Sử dụng điệp từ: Khảo sát thơ bang giao thế kỷ X – XIV, chúng ta thấy điệp từ được sử dụng 61 lần. Trong thơ tiếp sứ, điệp từ xuất hiện 13 lần, thơ đi sứ có 48 điệp từ. Các điệp từ xuất hiện nhiều như: tiêu tiêu: 9 lần; liệp liệp: 4 lần; mang mang: 4 lần; tịch tịch: 3 lần; du du: 3 lần. Những điệp từ này thường dùng để diễn tả âm thanh, màu sắc, hình ảnh của cảnh vật hay diễn tả tâm trạng con người. Ngoài chức năng thông báo, điệp từ có chức năng thẩm mỹ cao. Sử dụng điệp từ làm cho câu thơ Đường luật giảm bớt tính quan phương của quan niệm “thi dĩ ngôn chí” gia tăng chất trữ tình trong thơ...
       Hệ thống từ ngữ lặp lại mang đậm dấu ấn nghệ thuật của thơ bang giao: Sự lặp lại của một loạt hình ảnh thơ chính là một thành công trong việc sử dụng ngôn ngữ của những thi nhân/ nhà ngoại giao thế kỷ X – XIV. Những từ ngữ lặp lại với tần số cao đã mang đến những đặc trưng riêng cho thế giới thơ bang giao. Tên nước, tên địa danh quê hương được những nhà ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh. Theo sự tìm hiểu của chúng tôi: tên An Nam: xuất hiện 5 lần, Nam: xuất hiện 6 lần, Việt: 3 lần, sông Nhị Hà: 4 lần, sông Lô: 3 lần, núi Tản: 2 lần. Qua những từ ngữ lặp lại này, cha ông ta luôn có ý thức khẳng định văn hóa Đại Việt. Giọng điệu tự hào thể hiện tập trung ở những vần thơ này. Những hình ảnh lặp lại còn phác họa rõ nét về diện mạo, cảnh ngộ, tâm trạng mà sứ thần gặp phải trên hành trình đi sứ: hình ảnh con người xuất hiện trong thời gian đêm khuya 19 lần, chiều tà 14 lần; hình ảnh mái tóc ngắn, tóc mai bạc xuất hiện 5 lần; hình ảnh người ốm đau bệnh tật xuất hiện 5 lần; hình ảnh người đứng/ ngồi dựa núi, dựa lầu, dựa nhà, dựa cổng, dựa lan can đối diện với thiên nhiên rợn ngợp xuất hiện 7 lần; người không ngủ xuất hiện 8 lần; người uống rượu xuất hiện 11 lần; người mộng về quê 9 lần; người mắc kẹt nơi biên thành 9 lần, nơi trạm dịch 7 lần. Mô típ chim nhạn xuất hiện 10 lần, giấc mộng 9 lần. Những con số trên góp phần diễn tả sinh động, cụ thể diện mạo, ngoại hình đến tâm tư, tình cảm của mỗi sứ thần. Giọng điệu cảm thương, thiết tha bùi ngùi trong thơ bang giao thế kỷ thế kỷ X – XIV cũng nhờ đó được biểu hiện. 
   4.2.2. Điển cố
      4.2.2.1. Số lượng, xuất xứ, phạm vi của điển cố trong thơ bang giao thế kỷ X – XIV

      Khảo sát 123 bài thơ bang giao giai đoạn thế kỷ X -  XIV, người viết thấy có 145 điển cố. Chúng có mặt ở hầu khắp các đề tài, cũng xuất hiện cả trong thơ đón tiếp sứ thần và thơ đi sứ phương Bắc. Tỉ lệ xuất hiện điển cố trung bình mỗi bài 1,19 điển/ 1 bài.
      Về xuất xứ, các điển cố trong thơ bang giao giai đoạn X – XIV được vận dụng trên cả hai nguồn: các nhân vật, sự kiện lịch sử và các câu văn, câu thơ nổi tiếng trong những văn bản cổ. Về phạm vi, điển cố trong thơ bang giao giai đoạn này gắn với học thuyết tư tưởng và tôn giáo lớn thời trung đại là Nho giáo.
      4.2.2.2. Nội dung ý nghĩa và phương thức sử dụng điển cố trong thơ bang giao thế kỷ X - XIV

      Phương thức sử dụng điển cố phổ biến nhất là dùng điển, lấy chữ để tạo ra những tín hiệu thẩm mĩ, để qua đó hiểu nghĩa biểu tượng.

      Trong thơ bang giao X – XIV, sự xuất hiện của hệ thống điển cố trước hết gắn liền với những vấn đề liên quan tới công việc bang giao và cảm xúc của các nhà ngoại giao trong cả quá trình tiếp sứ và đi sứ.  Chẳng hạn liên quan đến chuyện các sứ thần đi sứ, tác giả thường trích dẫn các điển trong Kinh thi, Kinh dịch… như khúc Hoàng Hoa, chuyện Trương Khiên đi sứ, hình ảnh “phì mã, khinh cừu”… Trong thơ tiếp đón sứ thần Trung Hoa, các bậc quân vương và tướng lĩnh đời Trần đã vận dụng khéo léo các điển cố: “cửu đỉnh”, “phượng vĩ”, “cây quỳ”, “cây hoắc”, “tiếng tơ”, … Những điển như thế vừa thể hiện thái độ nhún nhường vừa thể hiện thái độ tôn sùng người phương Bắc, hướng tới một tinh thần bang giao hòa hảo, một cuộc sống hòa bình.      

      Bên cạnh việc dùng điển như một phương cách mượn lời xưa để diễn đạt chuyện hôm nay, mượn tích xưa để diễn đạt một nội dung nào đó, các sứ thần Đại Việt còn mượn điển để phủ định lại chính điển, đặt các điển bên nhau để hàm ý, tạo lập đánh giá, bàn bạc… 
4.2.3. Các dạng thức câu  thơ
     4.2.3.1. Kiểu câu miêu tả, trần thuật
       Theo sự tìm hiểu của tác giả luận án, câu trần thuật trong thơ bang giao X – XIV có 822/ 925 câu thơ (88,86%). Thứ nhất là, thơ bang giao X – XIV sử dụng những câu trần thuật kể lại, thuật lại những sự việc trong quá khứ. Câu trần thuật quá khứ chiếm số lượng khiêm tốn: 34/ 822 câu. Về hình thức, có loại câu mang nội dung quá khứ rõ ràng bởi sự hiện diện của những từ: dĩ, tằng, thành… Trong những trường hợp khác, người đọc vẫn cảm nhận được thời gian quá khứ dù vắng bóng những từ này. Câu trần thuật kể lại, thuật lại những sự việc trong quá khứ được dùng nhiều nhất khi các nhà thơ hướng về một thời đã qua với thái độ chiêm bái tiếc nhớ. Thứ hai là, thơ bang giao sử dụng phổ biến câu trần thuật phản ánh vấn đề thời hiện tại. Khảo sát 822 câu trần thuật, chúng tôi thấy câu trần thuật hiện tại là 770 câu. Câu trần thuật hiện tại lại thể hiện ở lớp từ thuộc về cái hôm nay như: kim, thử… Câu trần thuật thường dùng để kể về những sự kiện những việc đang diễn ra cụ thể, trực cảm theo thời gian tuyến tính, theo lộ trình đi sứ hay đón tiếp sứ thần Trung Hoa. Thứ ba là, kiểu câu trần thuật diễn tả những vấn đề tương lai cũng được các tác giả thế kỷ X – XIV sử dụng. Câu trần thuật về thời tương lai xuất hiện với số lượng khiêm tốn: 18/822 câu. Có khi câu trần thuật tương lai trong thơ bang giao thể hiện những điều sẽ xảy ra trương tương lai gần như: minh triêu, minh nhật… và ước vọng về một cuộc sống hòa bình, thịnh trị.
      4.2.3.2. Kiểu câu cầu khiến

         Khảo sát thơ bang giao X – XIV, chúng tôi thấy có 25/925 câu cầu khiến (2,7%). Câu cầu khiến xuất hiện tập trung ở thơ xướng họa, đối đáp, tặng tiễn là chính. Bởi lẽ, những bài thơ này là những diễn ngôn chính trị trực diện. Chủ thể diễn ngôn thường có đối tượng cụ thể để hướng tới. Họ trực tiếp dặn dò, khuyến khích, an ủi, bày tỏ nguyện vọng… Một số tác giả sau thường sử dụng kiểu câu này: Trần Quang Khải, Trần Mạnh, Trần Thuyên. Các sứ thần cũng dùng câu cầu khiến để “tự răn mình”, tự yêu cầu, tự nhắc nhở, tự an ủi chính mình hoặc những lựa chọn mà mình sẽ trải qua, mong muốn thực hiện
       4.2.3.3. Kiểu câu nghi vấn

      Về số lượng, trong thơ bang giao, câu nghi vấn xuất hiện 37/925 câu (chiếm 4,0%). Trách nhiệm ngoại giao nặng nề luôn khiến các nhà thơ lo lắng suy tư. Trước thử thách của vua quan thiên triều nơi sân rồng Bắc quốc, hay khi đi đón các sứ giả Trung Hoa, họ luôn huy động trí lực, luôn suy nghĩ làm gì, làm thế nào để bảo vệ an nguy và thể diện quốc gia mà không tổn hại đến mối quan hệ bang giao giữa hai dân tộc? Lại nữa, mỗi lần đi sứ, thời gian kéo dài, ngày về không hẹn trước, lại đối diện với không gian xa lạ, các sứ thần không khỏi băn khoăn, lo lắng. Câu nghi vấn thường xuất hiện nhiều trong những vần thơ xướng họa. Ngược lại ở những bài thơ viết về thiên nhiên, lịch sử… những câu nghi vấn thường được dùng để khẳng định, phê phán hay đồng cảm…
       4.2.3.4. Kiểu câu cảm thán

     Trong thơ bang giao giai đoạn thế kỷ X - XIV, câu cảm thán xuất hiện 41/925 câu (4,43%). Đây là loại câu thích hợp để bộc lộ cảm xúc, biểu lộ thái độ của người nói với người nghe hoặc đối tượng được nói tới. Câu cảm thán thường đi liền với các từ: “khả liên”, “trù tướng”…
  4.3. Tính kỷ sự/ tính ký sự trong thơ
        4.3.1. Thuật kể xác thực về không gian, thời gian

      Khảo sát thơ bang giao X – XIV, tác giả luận án nhận thấy tính cụ thể xác thực trong thơ bang giao được thể hiện trên các phương diện: thời gian, không gian, có khi cả không gian và thời gian. Điều này chứng tỏ các tác giả bang giao có ý thức miêu tả về đối tượng trong tính chỉnh thể nhằm tạo ấn tượng về cái có thật của nội dung phản ánh và hướng tới sự minh bạch hóa về thông tin. Với cách đưa thông tin về thời gian, không gian xác thực vào thơ ca, các sứ giả Đại Việt muốn xác định rõ hoàn cảnh diễn ngôn, chủ thể diễn ngôn, hành động trong diễn ngôn một cách khách quan chân thực. Người đọc cũng qua những từ ngữ biểu hiện thời gian, không gian, bước đầu có những khám phá, định hướng về cảm hứng, tư tưởng, hình tượng tác phẩm. 
        4.3.2. Thuật kể công việc

     Tính chất xác thực cụ thể trong thơ bang giao còn được thể hiện ở thông tin về hoạt động, công việc sứ thần. Trong bối cảnh thời gian, không gian xác định hoạt động của mỗi sứ giả hiện lên chân thực, sinh động. Lối thuật, kể công việc cũng có tính phổ biến và đa dạng: hoạt động xướng họa, thù tạc khi thực hiện trực tiếp nhiệm vụ bang giao; hoạt động  thăm thú, đề vịnh, thưởng ngoạn; hoạt động gắn với lộ trình đi sứ và tâm trạng tác giả.     
KẾT LUẬN
1. Nhìn từ lịch sử ngoại giao Việt – Trung, thơ bang giao trung đại hình thành và phát triển liên tục trong 10 thế kỷ, từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX. Đây là loại hình sáng tác đặc sắc của thơ ca trung đại. Nét độc đáo ở loại hình sáng tác này thể hiện ngay ở những yếu tố cấu thành nên nó. Mối quan hệ bang giao Việt – Trung, quan niệm văn hóa, văn chương thời trung đại, đội ngũ sáng tác là các sứ thần/ nhà ngoại giao/ thi nhân, không gian tạo thi hứng liên quan đến chuyện đi sứ và tiếp sứ, những tiền đề trên được coi là tác nhân hàng đầu hình thành dòng thơ bang giao trung đại. Không chỉ vậy, những nhân tố này còn có vai trò ảnh hưởng, quyết định lớn tới sự hình thành cũng như những đặc trưng nghệ thuật của dòng thơ bang giao thời trung đại. Sức hấp dẫn của thơ bang giao chính là tính năng “kép”. Mục đích sáng tác để thực hiện chức năng ngoại giao song trong thực tế, nó vừa là văn học chức năng vừa là thơ ca nghệ thuật. Chủ thể sáng tạo “nhập vai” cái tôi công dân thực thi quốc mệnh, quân mệnh. Vì thế, lúc này sứ giả nhún hạ đề cao “thiên triều” khi khác họ lại đĩnh đạc, mạnh mẽ khẳng định vị thế dân tộc, khi thì họ chỉ xã giao khi thì tri kỷ. Khi họ “tách ra”, trở về cái tôi cá nhân với những rung động trước bộn bề đời sống, trước các cung bậc cảm xúc tâm trạng. 

 2.  Đặt trong tương quan so sánh với thơ bang giao thế kỷ sau chúng ta thấy dấu ấn riêng của thơ bang giao X - XIV. Nét khác biệt ấy ở đội ngũ sáng tác, ở các tiểu loại thơ, ở không gian sáng tác. Về đội ngũ sáng tác, bên cạnh lực lượng chủ đạo là các sứ thần, thơ bang giao thế kỷ X - XIV còn có những nhà thơ thuộc tầng lớp quý tộc. Đó là những bậc quân vương, tướng lĩnh, các đại quan triều Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Trần đảm nhận trọng trách tiếp đón, tặng, tiễn các khâm sứ Trung Hoa. Trong thơ bang giao những giai đoạn sau, lực lượng này ít ỏi, đội ngũ cầm bút chính là sứ thần. Không gian sáng tác thơ bang giao thế kỷ X - XIV mở rộng hơn. Bởi lẽ, bên cạnh không gian đi sứ còn có không gian tiếp sứ tại kinh đô Đại Việt. Đó chính là một loại sáng tác văn học cung đình. Thơ bang giao thế kỷ X – XIV bao gồm cả thơ đi sứ và thơ tiếp sứ. Thơ bang giao đời sau thơ đi sứ giữ vị trí trung tâm, thơ tiếp sứ thưa vắng. 

3. Về phương diện nội dung, thơ bang giao thế kỷ X – XIV đã “khơi mở”, “xác định” những đề tài, chủ đề, những cảm hứng chính, có vị trí tiên phong, đặt “nền móng”, “khuôn mẫu” cho toàn bộ sáng tác thơ bang giao thời trung đại. Thơ bang giao tập trung vào chủ đề “văn hóa chính trị”, chủ đề đặc trưng của thơ bang giao. Ở đây, ý thức dân tộc Đại Việt và tinh thần giao hảo Việt – Trung được biểu hiện sâu sắc. Dù là thơ xướng họa, đối đáp, thơ viết về thiên nhiên, lịch sử đất nước con người Trung Hoa, hình tượng cái tôi tác giả/ nhà ngoại giao/ thi nhân luôn bộc lộ. Dĩ nhiên, là chủ thể diễn ngôn của thơ bang giao, cái tôi công dân tác giả được khắc họa rõ nét. Chân dung của họ là chân dung của người gánh trọng trách quốc gia. Họ chính là những con người lịch sử, đã góp phần kiến tạo lịch sử hào hùng của dân tộc một thời. Họ đã viết nên những trang lịch sử ngoại giao đầu tiên của cha ông. Trong thơ, qua thơ, họ hiện diện như những con người trác việt: bản lĩnh, trí tuệ, khôn khéo, mưu lược, tài văn chương… Đó cũng là những chân dung chính khách/ nhà văn hóa/ nhà ngoại giao. Bên cạnh con người công dân, ở mỗi sứ thần, con người cá nhân cũng biểu lộ rõ. Cái tôi cá nhân được xác lập bởi hứng thú thi ca của người nghệ sĩ trước vẻ đẹp muôn màu của thiên nhiên trong không gian hai nước Việt – Trung. Cũng có khi, cái tôi cá nhân thể hiện ở những dự cảm lo âu của người lữ khách tha hương khi họ đối diện với “dị cảnh” nơi “dị quốc”. Đây cũng là những nội dung đặc trưng khu biệt thơ bang giao với các kiểu sáng tác khác trong thi đàn trung đại. 

      Tuy nhiên thơ bang giao giai đoạn X - XIV vẫn có dấu ấn riêng mang tâm thế của thời đại lúc bấy giờ. Tự hào về một xã hội ổn định thịnh trị cùng với tiềm lực quân sự vững mạnh, những nhà ngoai giao thế kỷ X - XIV đều thể hiện tâm thế chủ động, tự tin, đường bệ trong khi tiếp sứ hay đi sứ. Tâm thế và tư thế này đã chi phối đến cách cảm, cách nghĩ về đời sống ở mỗi nhà ngoại giao/ thi nhân. Thơ viết về danh tích lịch sử Trung Hoa là một đề tài cũ nhưng những nhà ngoại giao Đại Việt đã gửi vào đó khí phách tư tưởng của thời đại, dân tộc. Vì thế, hầu như nội dung của những bài thơ này không xơ cứng khuôn sáo mà gần gũi, chân thực. Thơ viết về nỗi niềm cô đơn, buồn nhớ, không bi lụy. Chúng chỉ khoảnh khắc tâm trạng thường tình ở những người con xa xứ. Có lẽ đặc sắc nhất trong nội dung thơ bang giao thế kỷ X - XIV là những vần thơ xướng họa. Lòng tự hào dân tộc, kiên trì bảo vệ quốc thể và chủ quyền dân tộc, thiện chí hướng tới một nền hòa bình là nội dung xuyên suốt làm nên giá trị nổi bật của thơ bang giao Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV.

4. Ở phương diện nghệ thuật, vẫn tuân thủ đặc trưng của thi pháp trung đại, thơ bang giao thế kỷ X - XIV đã có đóng góp riêng: sự xuất hiện nhiều từ tự xưng, điệp từ và những hình ảnh lặp lại mang tính nghệ thuật và xu hướng thơ kỷ sự với kiểu câu trần thuật hiện tại. Cùng với lớp từ tự xưng quen thuộc trong thơ ca trung đại, thơ bang giao đã bổ sung thêm lớp từ tự xưng mới gắn với công việc đi sứ, tiếp sứ thời trung đại. Ở đó các tác giả/ nhà ngoại giao cũng gia tăng cho hệ thống từ tự xưng những màu sắc biểu cảm rõ rệt. Nhờ đó chân dung chủ thể trữ tình hiện lên cụ thể, chân thực. Những từ ngữ lặp lại cũng là yếu tố dự phần đáng kể gợi lên sự hấp dẫn trong thơ bang giao thế kỷ X - XIV. Những yếu tố này là công cụ hữu hiệu thể hiện thế giới riêng trong thơ bang giao cũng như tâm trạng phức hợp của cái tôi tác giả. Thơ bang giao X – XIV sử dụng phổ biến kiểu câu trần thuật hiện tại. Đây là kiểu câu có khả năng truyền tải được nội dung mang tính kỷ sự trong thơ bang giao. Tính kỷ sự đã được các nhà ngoại giao/ thi nhân thế kỷ X – XIV vận dụng trong đời sống khách quan cũng như ghi chép quá trình tiếp sứ, đi sứ. Thơ bang giao thế kỷ X - XIV đã kết tinh những đặc điểm loại hình của một dòng thơ riêng – thơ bang giao. 

5. Mặc dù quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa thời nay có nhiều biến đổi so với thời xưa song phương cách ứng xử mà ông cha ta để lại qua thơ bang giao thế kỷ X – XIV vẫn tạo nên những đối sánh thích hợp để vận dụng vào đường lối ngoại giao với phương Bắc. Do giới hạn đối tượng nghiên cứu trong luận án là thơ bang giao của Việt Nam thế kỷ X – XIV và phạm vi tư liệu cũng giới hạn trong khuôn khổ các công trình đã công bố nên các tư liệu nằm ngoài phạm vi này vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Con số 123 bài thơ mà luận án thống kê chắc chắn vẫn chưa thể đầy đủ trong một giai đoạn văn học với nhiều thành tựu rực rỡ, trong một bối cảnh bang giao đầy thăng trầm giữa Việt Nam và Trung Hoa suốt 5 thế kỷ. Hơn nữa tác giả luận án cũng không có tham vọng trình bày tất cả những vấn đề thuộc về nội dung và nghệ thuật thơ bang giao thế kỷ X – XIV. Một số vấn đề về nội dung và nghệ thuật được đề cập trong luận án là những nghiên cứu bước đầu về thơ bang giao thế kỷ X – XIV. Điều này, cần phải có thêm nhiều những nghiên cứu về sau...
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
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